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TUẦN                           Thứ Hai ngày  17  tháng 11 năm 2025
Sáng: 	                     Tiết 1: Hoạt động trải nghiệm
SHDC: CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20-11
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Yêu cầu cần đạt về kiến thức 
- Tham gia diễn đàn về chủ đề Tình thầy trò nhân ngày nhà giáo Việt nam 20-11, Lắng nghe và chia sẻ cảm xúc sau khi tham gia diễn đàn
2. Yêu cầu cần đạt về năng lực, phẩm chất
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết chia sẻ về thực tạng trường lớp và thực hiện việc làm cụ thể giữ gìn trường lớp xanh, sạch đẹp, nêu và giải quyết vấn đề xảy ra trong quan hệ bạn bè
- Phẩm chất nhân ái: tôn trọng, yêu quý và giữ gìn sản phẩm hoc tập..Phẩm chất chăm chỉ: Có tinh thần chăm chỉ học tập, nghiên cứu khoa học. Phẩm chất trách nhiệm: Thực hiện được lời nói, việc làm để duy trì và phát triển mối quan hệ với bạn bè thầy cô
II. ĐỒ DÙNG , PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC 
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.
- SGK, vở ghi chép, vật liệu dụng cụ phục vụ cho việc học tập
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
- Cách tiến hành:

	- GV yêu cầu HS chỉnh lại quần áo, tóc tai để chuẩn bị làm lễ chào cờ.
- GV cho HS chào cờ.
	- HS quan sát, thực hiện.


	2. Sinh hoạt dưới cờ: Chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20-11
- Mục tiêu: tham gia Tham gia diễn đàn về chủ đề Tình thầy trò nhân ngày nhà giáo Việt nam 20-11, Lắng nghe và chia sẻ cảm xúc sau khi tham gia diễn đàn - Cách tiến hành:

	- GV cho HS tham gia diễn đàn về chủ đề Tình thầy trò nhân ngày nhà giáo Việt nam 20-11[image: ]
- GV cho học sinh tham gia và chia sẻ về ngày 20-11.
	- HS xem.









- Các nhóm lên thực hiện tham gia và chia sẻ suy nghĩ của mình về chủ đề ngày 20-11
- HS lắng nghe.

	3.  Vận dụng.trải nghiệm
- Mục tiêu: Củng cố, dặn dò
- Cách tiến hành:

	- HS nêu cảm nhận của mình sau buổi sinh hoạt.
- HS lắng nghe.
	GV tóm tắt nội dung chính




------------------------------------------------
Tiết 2: Toán
LUYỆN TẬP – TRANG 74
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.
1. Yêu cầu cần đạt về kiến thức
- Củng cố thực hiện phép đổi và so sánh đơn vị đo thời gian, khối lượng.
- Giải quyết các bài toán thực tế liên quan đến đơn vị đo diện tích, thời gian.
2. Yêu cầu cần đạt về năng lực, phẩm chất
- Năng lực tự chủ, tự học: Biết tự giác học tập, làm bài tập và các nhiệm vụ được giao.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia tốt trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong hoạt động nhóm.
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác học tập, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point, phiếu bài tập, phiếu bài tập cho bài tập 4.
- Máy soi, tivi, máy tính
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động: (5p)
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
+ Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức trò chơi để khởi động bài học.

+ Câu 1: Nêu các đơn vị đo diện tích đã học.
+ Câu 2:  900 dm2 = .......m2
+ Câu 3:  6 tấn = ........kg
+ Câu 4:  3 tạ 6kg =........kg
- GV nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới
	- HS tham gia trò chơi
+ Trả lời:
 m2    dm2  cm2  mm2
900dm2 = 9 m2
6 tấn = 6000kg
3 tạ 6kg = 306kg
- HS lắng nghe.

	2. Luyện tập: (30p)
- Mục tiêu: 
+ Củng cố thực hiện phép đổi và so sánh đơn vị đo thời gian, khối lượng.
+ Giải quyết các bài toán thực tế liên quan đến đơn vị đo diện tích, thời gian.
- Cách tiến hành:

	Bài 1. Số? (Làm việc cá nhân) 
5 thế kỉ = ? năm           500 năm = ? thế kỉ
5 phút = ? giây             300 giây = ? phút
- Tổ chức cho học sinh đổi chéo bài nhận xét.
- Gọi 2 HS lần lượt nêu kết quả, GV ghi kết quả lên bảng.





- GV nhận xét, tuyên dương.
Bài 2: Chọn số đo phù hợp với cân nặng của mỗi con vật trong thực tế.(Làm việc cá nhân) 
[image: ]- GV Nhận xét, tuyên dương.
Bài 3: Tính diện tích của bảng mạch máy tính có kích thước như hình vẽ dưới đây ( Làm bài nhóm đôi)
[image: ]
- GV mời các nhóm trình bày.
- Mời các nhóm khác nhận xét
- Gọi 1 HS làm bài trên bảng







- GV nhận xét chung, tuyên dương.


Bài 4. Chọn số đo diện tích phù hợp với mỗi bề mặt trong thực tế (Làm việc nhóm đôi) 
- Yêu cầu học sinh làm bài theo nhóm đôi vào phiếu bài tập bằng cách nối số đo diện tích với hình phù hợp.
- GV mời các nhóm trình bày




- GV nhận xét tuyên dương.
Bài 5. (Làm việc cá nhân)
GV giới thiệu sơ lược về James Watt: là nhà phát minh và là một kỹ sư người Scotland đã có những cải tiến cho máy hơi nước mà nhờ đó đã làm nền tảng cho cuộc Cách mạng công nghiệp. 
- Yêu cầu HS nêu dữ kiện bài toán.
-Gọi HS trả lời câu hỏi của bài.

GV có thể yêu cầu học sinh nêu cách tính.
GV nhận xét tuyên dương.
	- 1 HS đọc đề bài.
- HS làm bài vào vở.

- 2 HS đổi chéo bài nhận xét lẫn nhau.

-Nêu kết quả:
5 thế kỉ = 500 năm 500 năm = 5thế kỉ
5 phút = 300 giây       300 giây = 5 phút

-HS đọc đề, quan sát hình và nêu nhanh kết quả:
Con ngỗng nặng: 1 yến
Con lợn nặng: 1 tạ
Con chim sẻ nặng: 30g
Con cá mập nặng: 2 tấn
-Nhận xét



-Học sinh đọc đề bài, quan sát hình vẽ , thảo luận nhóm đôi để giải bài toán.







- Đại diện các nhóm trình bày bài cách giải.
- Các nhóm khác nhận xét.
- 1 HS lên bảng giải.
Bài giải
Diện tích của 2 phần khuyết trên bảng mạch là:
  (1 x 1) x 2 = 2 (cm2)
Diện tích của bảng mạch máy tính đó là:
 (10 x 5) – 2 = 48 (cm2)
        Đâp số: 48 cm2

-Học sinh đọc đề bài, quan sát hình vẽ ở SGK.
- Thảo luận nhóm đôi nối số đo diện tích phù hợp với mỗi hình 
- Các nhóm trình bày bài làm: 
Sân bóng  7140 m2
Bức tranh: 12 dm2
Con chíp máy tính: 1137 mm2
- HS nhận xét, sửa chữa, bổ sung
- Lắng nghe, rút kinh nghiệm.

- 1 HS đọc đề bài ở SGK/ 75





- HS nêu dữ kiện bài toán 
- 1 HS trả lời: 
Kỉ niệm 500 thiết kế kiểu động cơ hơi nước này sẽ vào năm 2282. Năm đó thuộc thế kỉ thứ XXIII.
- HS nêu cách tính (1782 + 500)
- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	3. Vận dụng trải nghiệm. (5p)
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	Trò chơi: Ai đoán đúng nhất:
Yêu cầu HS dự đoán diện tich của mặt bảng, mặt bàn em đang ngồi học và diện tích phòng học.
Bạn nào đoán nhanh, số lần chính xác nhiều hơn thì bạn đó thắng.
- Nhận xét, tuyên dương.
- Dặn HS về nhà ôn lại bài và xem trước bài: Phép cộng các số có nhiều chữ số.
	
- HS dự đoán theo yêu cầu.
- Nhận xét





- HS lắng nghe 

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
.................................................................................................................................


------------------------------------------------
Tiết 3 : Tiếng việt
ĐỌC: THANH ÂM CỦA NÚI 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.
1. Yêu cầu cần đạt về kiến thức
- Đọc đúng từ ngữ, câu, đoạn và toàn bộ bài Thanh âm của núi. Biết đọc điễn cảm phù hợp với lời kể, tả giàu hình ảnh, giàu cảm xúc trong bài.
- Hiểu nghĩa của các từ ngữ, hình ảnh miêu tả cây khèn, tiếng khèn, người thổi khèn cùng cảnh vật miền núi Tây Bắc qua lời văn miêu tả, biểu cảm của tác giả. 
- Nhận biết được ý chính của mỗi đoạn trong bài. Cảm nhận được tình cảm, cảm xúc của tác giả đối với cái hay, cái đẹp của nghệ thuật truyền thống, tài năng của nghệ sĩ dân gian.
- Phát triển năng lực ngôn ngữ.
- Biết vận dụng bài học vào thực tiễn cuộc sống: Có ý thức quan sát, khám phá những điều  kì diệu, thể hiện sự sáng tạo của bàn tay, khối óc con người
2. Yêu cầu cần đạt về năng lực, phẩm chất
- Năng lực tự chủ, tự học: Tích cực tập đọc, cố gắng luyện đọc đúng, luyện đọc diễn cảm tốt.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Nâng cao kĩ năng tìm hiểu ý nghĩa nội dung bài đọc và vận dụng vào thực tiễn.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong trả lời các câu hỏi và hoạt động nhóm.
- Phẩm chất nhân ái: Thông qua bài văn, biết trân trọng cái hay, cái đẹp của nghệ thuật truyền thống, tài năng của nghệ sĩ dân gian.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác tập đọc, trả lời các câu hỏi.
- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- Trình chiếu hình ảnh, tivi, máy tính
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
+ Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức cho Hs chơi trò chơi “Phóng viên” về nội dung bài Đồng cỏ nở hoa:
+ Câu 1: Điều đáng chú ý trong những bức tranh Bống vẽ là gì?





+ Câu 2: Những chi tiết nào trong bài cho thấy Bống có chí tưởng tượng rất phong phú?
+ Câu 3: Tác giả muốn nói điều gì qua câu chuện này?
- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV dùng tranh minh họa hoặc dựa vào trò chơi, nội dung bài hát… để khởi động vào bài mới.
	- HS tham gia trò chơi

+  Điều đáng chú ý trong những bức tranh Bống vẽ là nó rất giống. Con mèo Kết ra con mèo Kết. Con chó Lu ra con chó Lu. Cây cau ra cây cau. Bố Lít nó ra bố Lít. Mẹ Phít nó cũng chẳng lẫn được với ai, cái mặt tròn đồng xu với hai con mắt lá răm.
+ Đó là tí của nó ạ, không có tí gà con bú mẹ sao được (tưởng tượng gà mẹ có tí) …
+ Đam mê hội họa sẽ đem lại niềm vui cho các bạn nhỏ.
- HS lắng nghe.
- Học sinh thực hiện.

	2. Khám phá.
- Mục tiêu: Đọc đúng và đọc diễn cảm bài thơ điều kì diệu, biết nhấn giọng vào những từ ngữ thể hiện tâm trạng cảm xúc của nhân vật trong bài thơ.
- Cách tiến hành:

	2.1. Hoạt động 1: Đọc đúng.
- GV đọc mẫu lần 1: Đọc diễn cảm cả bài, nhấn giọng ở những từ ngữ giàu sức gợi tả, gợi cảm. 
- GV HD đọc: Đọc trôi chảy toàn bài, ngắt nghỉ câu đúng, chú ý câu dài. Đọc diễn cảm các lời thoại với ngữ điệu phù hợp.
- Gọi 1 HS đọc toàn bài.
- GV chia đoạn: 4 đoạn văn theo thứ tự:
+ Đoạn 1: từ đầu đến du khách khó tính nhất.
+ Đoạn 2: tiếp theo cho đến hiện tại.
+ Đoạn 3: tiếp theo cho đến các thế hệ sau.
+ Đoạn 4: đoạn còn lại.
- GV gọi 4 HS đọc nối tiếp theo đoạn văn
- GV hướng dẫn luyện đọc từ khó: vấn vương trong lòng, xếp khéo léo…
- GV hướng dẫn luyện đọc câu: 
      Đến Tây Bắc,/ bận sẽ được gặp những nghệ nhân người Mông/ thổi kèn nơi đỉnh núi mênh mông lộng gió.; Núi vút ngàn cao,/ rừng bao la rộng/ cũng chẳng thể làm chìm khuất tiếng khèn/ đầy khát khao, dạt dào sức sống./;…
	
- Hs lắng nghe cách đọc.


- HS lắng nghe giáo viên hướng dẫn cách đọc.

- 1 HS đọc toàn bài.
- HS quan sát




- 4 HS đọc nối tiếp theo đoạn văn.
- HS đọc từ khó.

- 2-3 HS đọc câu.





	2.2. Hoạt động 2: Đọc diễn cảm.
- GV đọc mẫu lần 2: Đọc diễn cảm toàn bài, nhấn giọng vào những từ ngữ thể hiện cảm xúc của tác giả khi nghe tiếng khàn của người Mông: Ai đã một lần lên Tây Bắc, được nghe tiếng khèn của người Mông, sẽ thấy nhớ, thấy thương, thấy vấn vương trong lòng…
- GV cho HS luyện đọc theo nhóm bàn (mỗi học sinh đọc 1 đoạn văn và nối tiếp nhau cho đến hết).
- GV theo dõi sửa sai.
- Thi đọc diễn cảm trước lớp:
+ GV tổ chức cho mỗi tổ cử đại diện tham gia thi đọc diễn cảm trước lớp.
+ GV nhận xét, tuyên dương
	
- HS lắng nghe cách đọc diễn cảm.



- 4 HS đọc 4 đoạn trước lớp.


- HS luyện đọc diễn cảm theo nhóm bàn.

- HS lắng nghe rút kinh nghiệm.

+ Mỗi tổ cử đại diện tham gia thi đọc diễn cảm trước lớp.
+ HS lắng nghe, học tập lẫn nhau.

	3. Luyện tập.
- Mục tiêu: 
+ Nhận biết được các sự việc qua lời kể của nhân vật. Hiểu suy nghĩ cảm xúc của nhân vật dựa vào lời nói của nhân vật. 
+ Hiểu điều tác giả muốn nói có bài thơ: Mỗi người một vẻ, không ai giống ai nhưng khi hòa chung trong một tập thể thì lại rất hòa quyện thống nhất.
- Cách tiến hành:

	3.1. Tìm hiểu bài.
- GV YC HS sử dụng từ điển tìm nghĩa của từ: Tây Bắc, vấn vương, huyền diệu.
- Gv mời 1 HS đọc toàn bài
- GV gọi HS đọc và trả lời lần lượt các câu hỏi trong sgk. Đồng thời vận dụng linh hoạt các hoạt động nhóm bàn, hoạt động chung cả lớp, hoạt động cá nhân,…
+ Câu 1: Đến Tây Bắc du khách thường cảm nhận như thế nào về tiếng khèn của người Mông?



+ Câu 2: Đóng vai một người Mông, giới thiệu về chiếc khèn (vật liệu làm khèn; những liên tưởng, tưởng tượng hiện ra từ hình dáng cây khèn).
- GV mời 2 – 3 HS đóng vai người Mông (mặc trang phục của người Mông, nếu có); cả lớp đóng vai du khách lắng nghe, nêu câu hỏi và nhận xét.






+ Câu 3: Theo em, vì sao tiếng khèn trở thành báu vật của người Mông? 






+ Câu 4: Đoạn cuối bài đọc muống nói điều gì về tiếng khèn và người thổi khèn? 





+ Câu 5: Xác định chủ đề của bài đọc Thanh âm của núi? 
A. Nét đặc sắc của văn hóa các vùng miền trường tồn cùng thời gian?
B. Các nhạc cụ dân tộc thể hiện sự sáng tạo đáng tự hào của người Việt Nam
C. Tiếng khèn của người Mông là nét văn hóa quý báu, cần được lưu giữ, bảo tồn.
D. Du khách rất thích đến Tây Bắc – mảnh đất có những nét văn hóa đặc sắc
- GV nhận xét, tuyên dương
- GV mời HS nêu nội dung bài.

- GV nhận xét và chốt: Cảm nhận được tình cảm, cảm xúc của tác giả đối với cái hay, cái đẹp của nghệ thuật truyền thống, tài năng của nghệ sĩ dân gian.
	
- HS sử dụng từ điển giải nghĩa từ mới

- Cả lớp lắng nghe
- HS trả lời lần lượt các câu hỏi:



+ Đến Tây Bắc, được nghe tiếng khèn của người Mông, du khách thấy nhớ, thấy thương, thấy vấn vương trong lòng… Âm thanh của tiếng khèn có thể làm đắm say cả những du khách khó tính nhất
+ Ví dụ: Người Mông chúng tôi rất tự hào về chiếc khèn được người xưa tạo ra. Khèn của người Mông chúng tôi được chế tác bằng gỗ cùng sáu ống trúc lớn, nhỏ, dài, ngắn khác nhau. Với chúng tôi, sáu ống trúc này tượng trưng cho tình anh em tụ hợp. Chúng được xếp khéo léo, song song trên thân khèn. Các bạn hãy nhìn và tưởng tượng thêm một chút, sẽ thấy chúng như dòng nước đang trôi. Đúng hơn, đó là đòng thanh âm chứa đựng tình cảm, cảm xúc của người Mông chúng tôi qua mỗi chặng đường của cuộc sống…
+ Mỗi nhạc cụ truyền thống đều là sản phẩm sáng tạo của con người qua mỗi chặng đường. Sản phẩm đó không chỉ thể hiện tài năng, óc sáng tạo của con người mà còn chứa đựng cảm xúc, tình yêu cuộc sống của người xưa. Với người Mông tiếng khèn như “báu vật” tinh thần của người xưa để lại…
+ Đoạn kết như vẽ ra một bức tranh bao cảm xúc. Hình ảnh nghệ nhân dân gian thổi khèn như tạc vào không gian núi rừng, trời mây và tiếng khèn vang lên như thể thanh âm của núi, thanh âm của rừng, thanh âm của tiếng lòng người Mông qua bao thế hệ.


- Đáp án đúng: C. Tiếng khèn của người Mông là nét văn hóa quý báu, cần được lưu giữ, bảo tồn.





- HS lắng nghe.
- HS nêu nội dung bài theo sự hiểu biết của mình.
- HS nhắc lại nội dung bài học.

	3.2. Luyện đọc lại
- GV Hướng dẫn lại cách đọc diễn cảm.
- Mời một số học sinh đọc nối tiếp.

- GV nhận xét, tuyên dương.
	
- HS lắng nghe lại cách đọc diễn cảm.
- HS đọc nối tiếp theo đoạn. Đọc một số lượt.
- HS lắng nghe rút kinh nghiệm.

	4. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Biết vận dụng bài học vào thực tiễn cuộc sống: Biết trân trọng cái hay, cái đẹp của nghệ thuật truyền thống, tài năng của nghệ sĩ dân gian.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức vận dụng bằng các hình thức như trò chơi, hái hoa,... sau bài học để học sinh thi đọc diễn cảm bài văn.

- Nhận xét, tuyên dương.
- GV nhận xét tiết dạy.
- Dặn dò bài về nhà.
	- HS tham gia để vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
- Một số HS tham gia thi đọc diễn cảm bài văn.

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
.......................................................................................................................................



------------------------------------------------
Tiết 4: Tiếng việt
LTVC: LUYỆN TẬP VỀ BIỆN PHÁP NHÂN HÓA
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.
1. Yêu cầu cần đạt về kiến thức
[bookmark: _Hlk137650911]- Nhận biết được các vật, hiện tượng được nhân hóa, biện pháp nhân hóa và nói, viết được một câu văn sử dụng biện pháp nhân hóa.
- Phát triển năng lực ngôn ngữ.
- Biết vận dụng bài học vào thực tiễn cuộc sống.
2. Yêu cầu cần đạt về năng lực, phẩm chất
- Năng lực tự chủ, tự học: Tích cực học tập, tiếp thu kiến thức để thực hiện tốt nội dung bài học.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Nâng cao kĩ năng tìm hiểu danh nhận biết được các vật, hiện tượng được nhân hóa, biện pháp nhân hóa và nói, viết được một câu văn sử dụng biện pháp nhân hóa; vận dụng bài đọc vào thực tiễn.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong trò chơi và hoạt động nhóm.
- Phẩm chất nhân ái: Thông qua bài học, biết yêu thiên nhiên, yêu quê hương.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác trong học tập, trò chơi và vận dụng.
- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
+ Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức trò chơi Truyền điện để khởi động bài học:
+ Mỗi Hs tham gia chơi đặt 1 câu về con vật, cây cối, đồ vật,… trong đó có sử dụng biện pháp nhân hóa.
- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV dùng tranh minh họa hoặc dựa vào trò chơi để khởi động vào bài mới.
	- HS tham gia trò chơi

+ VD: Cây chuối mẹ nghiêng mình, vòng tay ôm lấy các con./…


- HS lắng nghe.
- Học sinh thực hiện.

	2. Luyện tập.
- Mục tiêu: 
+ Nhận biết được các vật, hiện tượng được nhân hóa, biện pháp nhân hóa và nói, viết được một câu văn sử dụng biện pháp nhân hóa.

	Bài 1. Tìm các vật, hiện tượng tự nhiên được nhân hóa trong những đoạn thơ, đoạn văn dưới đây, cho biết chúng được nhân hóa bằng cách nào.
- GV mời HS đọc yêu cầu của bài.
- GV mời HS làm việc theo nhóm 4






- GV mời các nhóm trình bày.

- GV mời các nhóm nhận xét.
- GV nhận xét, tuyên dương 
	



- 1 HS đọc yêu cầu bài tập 1.
- Các nhóm tiến hành thảo luận thống nhất câu trả lời vào phiếu bài tập, vở hoặc giấy nháp.

[image: ]
- Đại diện các nhóm trình bày kết quả thảo luận.
- Các nhóm khác nhận xét.

	Bài tập 2: Em thích hình ảnh nhân hóa nào trong đoạn thơ? Nêu tác dụng của hình ảnh nhân hóa đó.
- GV mời HS đọc yêu cầu của bài.
- GV tổ chức cho Hs làm việc nhóm 2.


- Lưu ý: Đây là câu hỏi mở, GV khích lệ Hs phát biểu theo suy nghĩ, cảm nhận của cá nhân. Các em có thể đưa ra nhiều ý kiến khác nhau và biết giải thích vì sao mình thích hình ảnh nhân hóa đó. 
- GV mời HS chia sẻ trước lớp
- GV nhận xét, tuyên dương chung.
- GV chốt lại tác dụng của biện pháp nhân hóa: giúp cho sự vật, hiện tượng vô tri, vô giác trở nên có hồn hơn, giống với con người, gần gũi với con người hơn.
Bài tập 3: Đặt 2 – 3 câu có hình ảnh nhân hóa bói về cảnh vật, hiện tượng tự nhiên.
- M: Chị Mây đang dạo chơi trên bầu trời.
- GV cho Hs làm việc cá nhân: Dựa vào câu mẫu, đặt câu viết vào vở.
- GV tổ chức cho Hs làm việc nhóm 4.


- Gv đi đến các nhóm quan sát, ghi chép những câu hay hoặc câu chưa đúng để chữa chung trước lớp hoặc chữa bài riêng cho từng HS đặt câu chưa đúng theo yêu cầu
	


- 1 HS đọc yêu cầu bài tập 3.
- HS làm việc nhóm 2: Nói cho nhau nghe hình ảnh nhân hóa mình thích và lí do yêu thích hình ảnh đó; nêu tác dụng của hình ảnh nhân hóa trong đoạn thơ.





- HS chia sẻ trước lớp
+ HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.










- HS làm việc theo yêu cầu. 
+ Ví dụ: Ông Mặt Trời đạp xe qua núi./…
- Hs làm việc nhóm 4: từng bạn đọc các câu của mình để cả nhóm nhận xét, góp ý về cách nhân hóa.
+ HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	4. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức vận dụng bằng trò chơi “Ai nhanh – Ai đúng”.
+ GV chuẩn bị 2 bảng phụ như bài tập 1; khổ thơ, đoạn văn có chứa các vật, hiện tượng tự nhiên được nhân hóa trong những đoạn thơ, đoạn văn.
Yêu cầu các đội cho biết chúng được nhân hóa bằng cách nào và điền vào bảng. 
+ Chia lớp thành 2 nhóm, cử một số đại diện tham gia (nhất là những em còn yếu)
+ Đội nào làm đúng và nhanh nhất sẽ là đội thắng cuộc.
- Nhận xét, tuyên dương. (có thể trao quà,..)
- GV nhận xét tiết dạy.
- Dặn dò bài về nhà.
	- HS tham gia để vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.










- Các nhóm tham gia trò chơi vận dụng.

- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
.......................................................................................................................................


_________________________________
Chiều:                                               Tiết 6: Khoa học
ÂM THANH TRONG CUỘC SỐNG (T2) 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Yêu cầu cần đạt về kiến thức
- Trình bày được tác hại của tiếng ồn và một sô biện pháp chống ô nhiễm tiếng ồn.
- Thực hiện các quy định giữ trật tự nơi công cộng; biết cách phòng chống ô nhiễm tiếng ồn trong cuộc sống.
- Rèn luyện kĩ năng, hoạt động trải nghiệm, qua đó góp phần phát triển năng lực khoa học.
2. Yêu cầu cần đạt về năng lực, phẩm chất
- Năng lực tự chủ, tự học: Biết tự chủ trải nghiệm để kiểm chứng tính thực tiễn của nội dung bài học.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Thực hiện tốt và có sáng tạo trong thực hiện các hoạt động của bài học để năm chắc kiến thức.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết trao đổi, góp ý cùng bạn trong hoạt động nhóm và thí nghiệm.
- Phẩm chất nhân ái: Xây dựng tốt mối quan hệ thân thiện với bạn trong học tập và trải nghiệm.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có tinh thần chăm chỉ rèn luyện để năm vững nội dung yêu cầu cần đạt của bài học.
- Phẩm chất trách nhiệm: Có ý thức trách nhiệm với lớp, tôn trọng tập thể.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
+ Thông qua khởi động, giáo viên dẫn dắt bài mới hấp dẫn để thu hút học sinh tập trung.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức trò chơi “Truyền điện”. Nội dung: Nêu những ích lợi của âm thanh đối với con người.







- GV nhận xét, tuyên dương và dẫn dắt vào bài mới.
	- HS tham gia trò chơi, mỗi Hs nêu 1 ích lợi của âm thanh đối với con người:
+ Âm thanh giúp giải trí
+ Âm thanh giúp chúng ta học tập 
+ Âm thanh giúp báo hiệu (tiếng trống)
+ Âm thanh giúp chúng ta nói chuyện 
+ Âm thanh giúp chúng ta báo hiệu những nguy hiểm cần tránh.
+ Âm thanh giúp truyền tin.
…
- HS lắng nghe


	2. Hoạt động:
- Mục tiêu: 
+ Trình bày được tác hại của tiếng ồn và một sô biện pháp chống ô nhiễm tiếng ồn.
+ Thực hiện các quy định giữ trật tự nơi công cộng; biết cách phòng chống ô nhiễm tiếng ồn trong cuộc sống.
+ Rèn luyện kĩ năng, hoạt động trải nghiệm, qua đó góp phần phát triển năng lực khoa học.
- Cách tiến hành:

	Hoạt động 3: Tiếng ồn và ô nhiễm tiếng ồn (Sử dụng phương pháp đọc hiểu tài liệu và kĩ thuật “Khăn trải bàn”)
- GV yêu cầu mỗi HS đọc thông tin về tiếng ồn và ô nhiễm tiếng ồn ở SGK
- Gv yêu cầu các nhóm quan sát hình 3, trả lời các câu hỏi và thảo luận theo kĩ thuật Khăn trải bàn
- GV quan sát hoạt động của các nhóm để kịp thời giúp đỡ khi các em gặp khó khăn
- GV mời đại diện các nhóm trình bày kết quả thảo luận, các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

 
















- GV nhận xét, tuyên dương.
* Tổ chức cho HS thảo luận nhóm 2 và trả lời câu hỏi:
1. Kể những tiếng ồn em thường nghe thấy ở trường và ở nhà?
2. Nêu tác hại của tiếng ồn đối với con người?





3. Em có thể làm gì để giảm tác hại của ô nhiễm tiếng ồn cho bản thân và những người khác? 


- GV nhận xét, đưa ra nội dung phần Em có biết? Mời HS đọc
- Gv tổng kết nội dung bài học theo nội dung: “Em đã học” bằng cách yêu cầu HS/nhóm HS vẽ sơ đồ tư duy để ghi nhớ, tổng kết các nội dung chính của bài học.
	


- Mỗi HS đọc thông tin về tiếng ồn và ô nhiễm tiếng ồn ở SGK.
- Thảo luận theo kĩ thuật Khăn trải bàn (Nhóm 4)



- Đại diện các nhóm báo cáo kết quả thảo luận: 
[image: A person wearing a mask and working on a piece of wood

Description automatically generated]
+ Tiếng máy khoan bê tông (hình 3a); máy cưa gỗ (hình 3b); tiếng động cơ ô tô, xe máy (hình 3c)  gây ra tiếng ồn. Các âm thanh này to, kéo dài, lặp đi lặp lại vượt quá mức chịu đựng của con người, gây ra ô nhiễm tiếng ồn.
- Đề xuất cách giảm tiếng ồn: 
+ Hình 3a, cần đóng cửa.
+ Hình 3b, đeo cái bịt tai sẽ làm giảm tiếng ồn.
+ Hình 3c, dựng các tấm cách âm hoặc trồng cây ven đường sẽ hạn chế tiếng ồn cho những người sống quanh khu vực.
- Lắng nghe.
- Hs thảo luận nhóm 2 và trả lời câu hỏi:
1. Tiếng máy sát gạo; tiếng máy cày bừa; tiếng còi ô tô, xe máy;…
2. Tiếp xúc thường xuyên với tiếng ồn, sức khỏe con người sẽ bị ảnh hưởng. Tiếng ồn có thể gây mất ngủ, đau đầu, chóng mặt, làm tổn thương tai,… Ngoài ra tiếng ồn còn ảnh hưởng đến năng suất, hiệu quả làm việc và trao đổi thông tin của con người.
3. Một số việc có thể làm để giảm tác hại của ô nhiễm tiếng ồn như: không gay tiếng ồn nơi công cộng; sử dụng các vật ngăn cách để giảm tiếng ồn truyền đến tai; tuyên truyền, giáo dục ý thức con người,…
- HS đọc

- HS thực hiện theo yêu cầu.

	4. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức trò chơi “Ai biết nhiều hơn”
+ Chia lớp thành các nhóm. Và cùng thi một lượt tổng thời gian 2 phút.
+ Các nhóm thi nhau đưa ra những tiếng ồn mà em thường nghe thấy trong cuộc sống hàng ngày và đưa ra biện pháp để giảm tác hại của ô nhiễm tiếng ồn đó. Mỗi lần đưa ra câu đúng sẽ được nhận 1 hoa dán vào vị trí nhóm. Sau 2 phút, nhóm nào nhiều hoa nhất nhóm đó thắng cuộc.
- Nhận xét sau tiết dạy, dặn dò về nhà.
	


- Học sinh chia nhóm và tham gia trò cơi.






- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
.....................................................................................................................................



__________________________________________
Tiết 8: Giáo dục thể chất
ĐỘNG TÁC NHẢY VỚI VÒNG
I. Yêu cầu cần đạt:
1. Yêu cầu cần đạt về kiến thức
- Biết và thực hiện được động tác nhảy, động tác điều hòa với vòng.
- Tích cực tham gia hoạt động luyện tập  và trò chơi rèn luyện bài thể dục.
2. Yêu cầu cần đạt về năng lực, phẩm chất.
-Bài học góp phần bồi dưỡng cho học sinh các phẩm chất cụ thể:
- Đoàn kết, nghiêm túc, tích cực trong tập luyện và hoạt động tập thể.
- Tích cực tham gia các trò chơi vận động, có trách nhiệm trong khi chơi trò chơi và hình thành thói quen tập luyện TDTT.
- Tự chủ và tự học: Tự xem trước cách thực hiện động tác nhảy,động tác điều hòa với vòng trong sách giáo khoa.  
- Giao tiếp và hợp tác: Biết phân công, hợp tác trong nhóm để thực hiện các động tác và trò chơi.
- NL chăm sóc SK:  Biết thực hiện vệ sinh sân tập, thực hiện vệ sinh cá nhân để đảm bảo an toàn trong tập luyện.
- NL vận động cơ bản: Thực hiện được động tác nhảy,động tác điều hòa với vòng.
- Biết quan sát tranh, tự khám phá bài và quan sát động tác làm mẫu của giáo viên để tập luyện.  
II. Đồ dùng dạy - học:  
- Địa điểm: Sân trường  
- Phương tiện: 
+ Giáo viên chuẩn bị:  Tranh ảnh, trang phục thể thao, còi phục vụ trò chơi. 
+ Học sinh chuẩn bị: Trang phục thể thao.
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
	Nội dung
	Lượng VĐ
	Phương pháp, tổ chức và yêu cầu

	
	T. gian
	S. lần
	Hoạt động GV
	Hoạt động HS

	I. Hoạt động khởi động:
Nhận lớp

Khởi động
- Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối,...   
- Trò chơi Nghe số chạy đổi chỗ”
[image: ]

II. Khám phá và luyện tập
- Kiến thức.
- Bài tập: Động tác nhảy với vòng.
[image: ]
- Bài tập: Động tác điều hòa với vòng
[image: ]


-Luyện tập
Tập đồng loạt



Tập theo tổ nhóm


Tập theo cặp đội


Thi đua giữa các tổ
 

- Trò chơi “Chuyển vòng tiếp sức ”.
[image: ]


- Bài tập PT thể lực:

- Luyện tập mở rộng: 


III.Hoạt động tiếp nối:
-  Thả lỏng cơ toàn thân. 
- Nhận xét, đánh giá chung của buổi học. 

 Hướng dẫn HS Tự ôn ở nhà
- Xuống lớp
	 5 – 7’






 
2 - 3’




16-18’






























3-5’











4- 5’


	

 



2x8N























2 lần 



2 lần 


2 lần 


1 lần 









1 lần





	
Gv nhận lớp, thăm hỏi sức khỏe học sinh phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học
- GV HD học sinh khởi động.


- GV hướng dẫn chơi






Cho HS quan sát tranh
- GV làm mẫu động tác kết hợp phân tích kĩ thuật động tác.
- Hô khẩu lệnh và thực hiện động tác mẫu
- Cho 1 tổ lên thực hiện động tác nhảy,động tác điều hòa với vòng.
- GV cùng HS nhận xét, đánh giá tuyên dương


- GV hô - HS tập theo GV.
- Gv quan sát, sửa sai cho HS.

- Y,c Tổ trưởng cho các bạn luyện tập theo khu vực.

- Tiếp tục quan sát, nhắc nhở và sửa sai cho HS
- GV tổ chức cho HS thi đua giữa các tổ.
- GV và HS nhận xét đánh giá tuyên dương.
- GV nêu tên trò chơi, hướng dẫn cách chơi, tổ chức chơi trò chơi cho HS. 
- Nhận xét tuyên dương và sử phạt người phạm luật

- Cho HS chạy XP cao 20m

- Yêu cầu HS quan sát tranh trong sách trả lời câu hỏi?


- GV hướng dẫn



- Nhận xét kết quả, ý thức, thái độ học của hs.
- VN ôn lại bài và chuẩn bị bài sau. 
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- Đội hình nhận lớp 


                
 - HS khởi động theo GV.


- HS Chơi trò chơi.
[image: ]
          


- Đội hình HS quan sát tranh


                
- HS quan sát GV làm mẫu



- HS tiếp tục quan sát




- Đội hình tập luyện đồng loạt. 




                
ĐH tập luyện theo tổ
                         
             
          GV          



- Từng tổ  lên  thi đua  trình diễn 



- Chơi theo đội hình hướng dẫn
[image: ]

HS chạy kết hợp đi lại hít thở
- HS trả lời





- HS thực hiện thả lỏng




- ĐH kết thúc






__________________________________________________________________
Thứ Ba ngày 18 tháng 11 năm 2025
Sáng                                                  Tiết 1: Toán
VIẾT: VIẾT ĐOẠN VĂN TƯỞNG TƯỢNG
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.
1. Yêu cầu cần đạt về kiến thức
- Viết được đoạn văn tưởng tượng dựa vào câu chuyện đã đọc hoặc đã nghe, bước đầu xây dựng được những chi tiết thể hiện sự sáng tạo.
- Phát triển năng lực ngôn ngữ.
- Biết vận dụng kiến thức từ bài học để vận dụng vào thực tiễn: Biết trao đổi với người thân về nội dung tưởng tượng trong đoạn văn mà em đã viết.
2. Yêu cầu cần đạt về năng lực, phẩm chất
- Năng lực tự chủ, tự học: Tích cực học tập, tiếp thu kiến thức để thực hiện tốt nội dung bài học.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Nâng cao kĩ năng tìm hiểu đặc điểm và câu chủ đề trong đoạn văn, vận dụng bài đọc vào thực tiễn.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong trò chơi và hoạt động nhóm.
- Phẩm chất nhân ái: Thông qua bài học, biết trân trọng những câu chuyện ý nghĩa mà em đã nghe, đã đọc trong cuộc sống.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác trong học tập, trò chơi và vận dụng.
- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
+ Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức trò chơi: Hộp quà bí mật để khởi động bài học.
+ Bài văn kể lại một câu chuyện đã học hoặc đã nghe gồm mấy phần?

- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV giới thiệu bài mới
	- HS tham gia trò chơi

+ Bài văn kể lại một câu chuyện đã học hoặc đã nghe gồm 3 phần: Mở bài, thân bài, kết bài.
- HS lắng nghe.
- Học sinh thực hiện.

	2. Luyện tập
- Mục tiêu:
+ Viết được đoạn văn tưởng tượng dựa vào câu chuyện đã đọc hoặc đã nghe, bước đầu xây dựng được những chi tiết thể hiện sự sáng tạo.
+ Phát triển năng lực ngôn ngữ.
- Cách tiến hành:

	- GV đưa ra đề bài và gọi 1 HS đọc 
- Đề bài: Viết đoạn văn tưởng tượng dựa vào câu chuyện đã đọc hoặc đã nghe
Bài 1: Dựa vào các ý đã tìm trong hoạt động Viết ở Bài 18, viết đoạn văn theo yêu cầu của đề bài.
- Gọi 1 HS đọc yêu cầu của bài
- GV yêu cầu Hs đọc lại dàn ý đã lập trong hoạt động viết Bài 18 và trả lời các câu hỏi:
+ Đề bài yêu cầu những gì? 

+ Em đã chọn câu chuyện nào để dựa vào đó viết đoạn văn tưởng tượng?
+ Em có muốn thay đổi hoặc điều chỉnh gì ở dàn ý đã lập? 
- GV hướng dẫn HS: Các em đã được tìm hiểu cách viết đoạn văn tưởng tượng dựa vào câu chuyện đã đọc hoặc đã nghe. Tiết học trước các em đã chọn phương án viết tưởng tượng và lập dàn ý theo phương hướng đó. Tiết học này các em sẽ viết đoạn văn theo dàn ý đã lập. Chú ý đảm bảo thời gian viết bài và soát lỗi trước khi nộp bài.
- GV cho Hs viết đoạn văn dựa vào dàn ý đã lập
- GV quan sát, có thể hỗ trợ khi HS đề đạt yêu cầu hoặc hỗ trợ các em có những hạn chế về kĩ năng viết. 
- Gv kiểm tra bài của HS khi các em đang làm bài để biết em nào viết được đoạn văn hay, em nào còn lúng túng, chưa biết cách viết đoạn văn tưởng tượng  để có những hỗ trợ, hướng dẫn riêng.
- Gv nhận xét
Bài 2: Đọc, soat đoạn văn
- Cho HS làm việc cá nhân, tự đọc lại bài, tự phát hiện dựa vào gời ý trong SGK Tiếng Việt hoặc có thể trao đổi bài để góp ý cho nhau.
- GV HD HS sửa lỗi bài viết (nếu có)


- GV gợi ý học sinh viết lại một số câu hoặc đoạn cho hay hơn
- GV nhận xét, tuyên dương chung.
	- 1 HS đọc to, lớp lắng nghe.





- 1 HS đọc yêu cầu. Cả lớp lắng nghe bạn đọc.

+ Viết đoạn văn tưởng tượng dựa vào câu chuyện đã đọc hoặc đã nghe
+ Hs nêu câu chuyện mà mình đã chuẩn bị.
+ Hs nêu thay đổi hoặc điều chỉnh của mình (nếu có)
- HS lắng nghe 
 







- HS viết bài vào vở












- HS làm việc theo yêu cầu.



- HS có thể sửa lỗi trong bài làm của mình hoặc ghi lại những lỗi mình dự kiến sửa
- HS lắng nghe.

+ HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	4. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức vận dụng bằng trò chơi “Ai là người kể hay nhất”. Nội dung: 
+ Kể cho người thân nghe những điều em biết về cuộc sống và việc đi học của các bạn học sinh vùng cao.
- GV nhận xét, tuyên dương HS
- GV nhận xét tiết dạy.
- Dặn dò bài về nhà.
	- HS tham gia để vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
- HS tham gia trò chơi vận dụng.


- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.



   __________________________________________
Tiết 2 : Tiếng việt
PHÉP CỘNG CÁC SỐ CÓ NHIỀU CHỮ SỐ - TRANG 76
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.
1. Yêu cầu cần đạt về kiến thức
[bookmark: _Hlk136885304]- Thực hiện được các phép cộng các số tự nhiên có nhiều chữ số (có nhớ không quá
ba lượt và không liên tiếp).
- Giải quyết được một số vấn đề gắn với việc giải các bài toán có đến hai hoặc ba bước tính (trong phạm vi các số và phép tính đã học).
2. Yêu cầu cần đạt về năng lực, phẩm chất
- Năng lực tự chủ, tự học: Biết tự giác học tập, làm bài tập và các nhiệm vụ được giao.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia tốt trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong hoạt động nhóm.
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác học tập, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- Máy soi, tivi, máy tính.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
+ Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức trò chơi để khởi động bài học.
+ Câu 1: 3 thế kỷ = ....... năm
+ Câu 2:  600 năm = ..... thế kỷ
+ Câu 3: 4 phút 30 giây = ......giây
+ Câu 4: Thực hiện trên bảng:
Đặt tính rồi tính: 45 739 + 13 641
- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới, ghi đề lên bảng,
	- HS tham gia trò chơi
+ Trả lời:
HS thực hiện yêu cầu: Câu 1,2,3 trả lời miệng dưới lớp.
Câu 4: 1 HS lên bảng thực hiện tính và trình bày cách tính.
- HS lắng nghe.

	2. Khám phá:
- Mục tiêu: 
Thực hiện được các phép cộng các số tự nhiên có nhiều chữ số (có nhớ không quá
ba lượt và không liên tiếp).
- Cách tiến hành:

	a) GV chiếu tình huống như SGK lên bảng cho HS quan sát.
- GV gọi 2 học sinh đóng vai Rôbot và Mai đọc tình huống.
H: Ngày thứ nhất, trang trại thu được bao nhiêu lít sữa?
H: Ngày thứ hai, trang trại thu được  bao nhiêu lít sữa?
H: Để biết cả 2 ngày, trang trại thu bao nhiêu lít sữa ta làm thế nào?
Nhận xét, ghi phép tính lên bảng.
* Để tìm kết quả của phép cộng này thì ta thực hiện các bước tương tự như phép cộng đã học.
- Gọi 1 HS lên bảng thực hiện, lớp làm vở nháp.




- Nhận xét, tuyên dương HS thực hiện phép tính tốt.
H: 180 510 + 210 365 = ?
H: Vậy để tìm kết quả của phép tính cộng ta thực hiện mấy bước? 
H: Ta tính như thế nào?
- Gọi HS lần lượt trình bày cách cộng như SGK.
Lưu ý: Khi đặt tính các hàng trong 2 số hạng phải thẳng cột với nhau. Đây là phép cộng không nhớ.
b) 327 456 + 190 835 = ?
Hướng dẫn HS thực hiện tương tự như ví dụ a. 
GV theo dõi hướng dẫn thêm (nếu HS thực hiện chưa đúng)
Gọi nhiều HS nêu lại cách tính như SGK
Lưu ý cho học sinh về phép cộng có nhớ.
	- HS quan sát

-2 HS đọc.

-Ngày thứ nhất thu được: 180 510l

- Ngày thứ hai thu được: 210 365l

-Ta thực hiện phép tính cộng: 
180 510 + 210 365 = 




-HS thực hiện và trình bày cách tính.
[image: ]
-HS dưới lớp đối chiếu kết quả với phép tính trên bảng.Nhận xét.


180 510 + 210 365 = 390 876
Thực hiện 2 bước: đặt tính, tính. 

Tính theo thứ tự từ phải sang trái 
3 HS trình bày





HS tự đặt tính rồi thực hiện phép tính



-HS nêu,

	3. Luyện tập:
- Mục tiêu:
+ Thực hiện được các phép cộng các số tự nhiên có nhiều chữ số (có nhớ không quá
ba lượt và không liên tiếp).
+ Giải quyết được một số vấn đề gắn với việc giải các bài toán có đến hai hoặc ba bước tính (trong phạm vi các số và phép tính đã học).
- Cách tiến hành:

	Bài 1/77: (Làm cá nhân) Gọi HS đọc đề bài 
-Yêu cầu học sinh chia sẻ cách thực hiện bài toán


-Tổ chức cho HS làm bài cá nhân vào vở, nêu kết quả trước lớp.
- Theo dõi giúp đỡ các em HS chậm
- Nhận xét một số bài làm dưới vở.

-Yêu cầu HS trình bày bài làm.

-GV nhận xét, tuyên dương các bạn làm nhanh, đúng.
Bài 2: (Làm việc cá nhân) Đặt tính rồi tính:
3246 + 4721                   47 282 + 2534
139 820 + 240 134     482 824 + 420 546





-Yêu cầu HS đổi chéo vở kiểm tra
- Nhận xét bài trên bảng.
Bài 3/77: (Làm việc nhóm đôi)
-YC HS đọc đề ở SGK, phân tích đề toán, thảo luận tìm cách giải (1p)
H: Đề cho biết gì?



H: Cần tính gì?

-Yêu cầu đại diện các nhóm trình bày hướng giải bài toán trước lớp.
- GV lưu ý cho HS về đơn vị đo trong bài toán: Đổi 201 km về mét rồi mới tính được.
- Tổ chức cho HS làm bài vào vở






GV nhận xét một số bài ở vở HS
Yêu cầu HS trình bày bài giải trước lớp.

Yêu cầu học sinh nhận xét bài trên bảng.
	1 HS đọc đề
HS nêu cách thực hiện: Lần lượt tính kết quả của 3 phép tính cộng trên mỗi xô, sau đó tìm xô chứa nhiều sữa, xô chứa ít sữa. 
HS làm
	[image: ]
	[image: ][image: ]
	[image: ]

	    Xô A
	Xô B
	Xô C


Xô B chứa nhiều sữa nhất. Xô C chứa ít sữa nhất.
-HS trình bày
- Nhận xét


-Lớp làm bài vào vở. Một HS làm bảng nhóm để đính lên bảng lớn.  Nhận xét,                                                                                                                                        
	[image: ]  
	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]



Đổi vở, nhận xét bài làm của bạn, báo cáo kết quả.

-HS thực hiện

Trong 1 phút: Vệ tinh màu xanh bay được quãng đường dài 474 000 m. Vệ tinh màu đỏ bay được quãng đường dài hơn vệ tinh màu xanh 201km 
Trong 1 phút: Vệ tinh màu đỏ bay được quãng đường dài bao nhiêu mét?
-HS trình bày.
-Nhận xét



- Lớp làm bài vào vở, 1 HS giải trên bảng
Bài giải
Đổi 201km = 201 000 m
Trong 1 phút, quãng đường vệ tinh màu đỏ bay được là:
474 000  + 201 000  = 675 000 (m)
                   Đáp số: 675 000 m

-Một số học sinh trình bày.
-Nhận xét.
- Nhận xét.

	4. Vận dụng trải nghiệm:
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	Bài tập: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:
	[image: ]
	  [image: ]        
	[image: ]


                             [image: ]                [image: ]
GV làm 2 bảng cho 2 đội thi.
Đội nào làm nhanh đúng, đội đó thắng.

Sau khi học sinh làm xong, GV hỏi lại vì sao điền Đ, S.
- Nhận xét, tuyên dương.
	-  HS xung phong tham gia thi làm bài nhanh tiếp sức.
Mỗi đội 3 HS. 2 đội thi
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-HS trả lời.


- HS lắng nghe để vận dụng vào thực tiễn.

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
.................................................................................................................................



__________________________________________
Tiết 3: Khoa học
NHIỆT ĐỘ VÀ SỰ TRUYỀN NHIỆT (T1) 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Yêu cầu cần đạt về kiến thức, kĩ năng:
- Trình bày được vật nóng hơn có nhiệt độ cao hơn, vật lạnh hơn có nhiệt độ thấp hơn.
- Biết được nhiệt kế là dụng cụ để đo nhiệt độ. Sử dụng được nhiệt kế để xác định nhiệt độ cơ thể, nhiệt dộ không khí.
- Rèn luyện kĩ năng làm thí nghiệm, hoạt động trải nghiệm, qua đó góp phần phát triển năng lực khoa học.
2. Yêu cầu cần đạt về năng lực, phẩm chất:
- Năng lực tự chủ, tự học: Biết tự chủ thực hiện thí nghiệm, trải nghiệm để kiểm chứng tính thực tiễn của nội dung bài học.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Thực hiện tốt và có sáng tạo trong thực hiện các hoạt động của bài học để năm chắc kiến thức.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết trao đổi, góp ý cùng bạn trong hoạt động nhóm và thí nghiệm.
- Phẩm chất nhân ái: Xây dựng tốt mối quan hệ thân thiện với bạn trong học tập và trải nghiệm.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có tinh thần chăm chỉ rèn luyện để năm vững nội dung yêu cầu cần đạt của bài học.
- Phẩm chất trách nhiệm: Có ý thức trách nhiệm với lớp, tôn trọng tập thể.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
+ Thông qua khởi động, giáo viên dẫn dắt bài mới hấp dẫn để thu hút học sinh tập trung.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức cho HS nghe hát bài “Nóng và lạnh trong nhà” để khởi động bài học. 
https://youtu.be/GPM9WdKTbRM
- GV cùng trao đổi với HS về nội dung bài hát và các hoạt động múa, hát mà các bạn thể hiện trước lớp.
- GV cho HS thảo luận nhóm 4 với các câu hỏi
? Làm thế nào để biết được vật nào nóng lên, vật nào lạnh hơn?
? Có thể làm cho vật nóng lên hay lạnh đi như nào?
? Đại lượng nào đặc trưng cho sự nóng hay lạnh của vật và làm thế nào để đo được nó?
- GV nhận xét, tuyên dương và dẫn dắt vào bài mới: Muốn biết một vật nóng hay lạnh, ta có thể dựa vào cảm giác. Nhưng để biết chính xác nhiệt độ của vật ta dùng bằng dụng cụ nào......
	- Cả lớp HS lên trước lớp thực hiện. Cả lớp cùng hát theo nhịp điệu bài hát.

- HS chia sẻ nhận xét về các bạn thể hiện múa hát trước lớp.

- HS thảo luận và TLCH.
- Để biết được vật nào nóng lên, vật nào lạnh hơn ta dựa vào cảm giác.
- HS trả lời theo ý hiểu

- HS trả lời theo ý hiểu.

- HS lắng nghe.

	2. Hoạt động:
- Mục tiêu: 
+ Trình bày được vật nóng hơn có nhiệt độ cao hơn, vật lạnh hơn có nhiệt độ thấp hơn.
+ Biết được nhiệt kế là dụng cụ để đo nhiệt độ. Sử dụng được nhiệt kế để xác định nhiệt độ cơ thể, nhiệt dộ không khí.
+ Rèn luyện kĩ năng làm thí nghiệm, hoạt động trải nghiệm, qua đó góp phần phát triển năng lực khoa học.
- Cách tiến hành:

	Hoạt động 1: Nóng, lạnh và nhiệt độ. (sinh hoạt nhóm 4)
* Thí nghiệm 1. GV chuẩn bị: Đồ dùng là 3 cốc nước có lượng nước và nhiệt đọ như nhau, nước đá, nước nóng, giao cho 4 nhóm và yêu cầu:
- Tiến hành: Cho nước đá vào cốc nước b, rót nước nóng vào cốc nước c (hình 1). 
- GV mời các nhóm thảo luận và làm thí nghiệm theo các bước sau:
+ Hãy cho biết nước ở cốc nào nóng nhất, nước ở cốc nào lạnh nhất?
+ Dự đoán nhiệt độ của nước ở cốc nào cao nhất, ở cốc nào lạnh nhất.
+ Sử dụng nhiệt kế đo nhiệt độ của nước ở mỗi cốc và so sánh kết quả với dự đoán.
[image: ]
- GV mời đại diện các nhóm báo cáo kết quả thí nghiệm. 
? Nếu đổ một phần nước nóng ở cốc c vào cốc nước a thì nhiệt độ của nước ở cốc a tăng lên hay giảm đi?
? Vì sao nhiệt độ của nước ở cốc a tăng lên?

- GV nhận xét, tuyên dương.
- GV nhận xét chung, chốt lại: Vật nóng hơn thì nhiệt độ cao hơn, vật lạnh hơn có nhiệt độ thấp hơn.
	

- Đại diện các nhóm nhận các dụng cụ thí nghiệm.


- Tiến hành thực hiện thí nghiệm theo
 yêu cầu của giáo viên.
- Ghi kết quả thảo luận ra phiếu học tập:













- Các nhóm báo cáo kết quả thí nghiệm, nhóm khác nhận xét.
- Nếu đổ một phần nước nóng ở cốc c vào cốc nước a thì nhiệt độ của nước ở cốc a tăng lên.
- Vì ta đổ thêm nước nóng vào cốc a thì ta thấy cốc a tăng lên
- HS lắng nghe.
- 2-3 HS nhắc lại kết luận.


	Hoạt động 2: Một số loại nhiệt kế 
- GV cho HS quan sát hình 2 trong SHS và các hình ảnh trên máy chiếu.
- GV mời các nhóm thảo luận nhóm đôi
 [image: ]
- GV mời đại diện các nhóm báo cáo kết quả thảo luận.
? Hãy nêu tên các loại nhiệt kế mà e biết?
? Nhiệt kế nào để đo nhiệt độ cơ thể người?


? Nhiệt kế nào để đo nhiệt độ không khí?

- GV nhận xét, tuyên dương.
- GV nhận xét chung, chốt lại: Nhiệt kế là dụng cụ đo nhiệt độ.
	
- HS quan sát các hình ảnh.

- HS thảo luận bài theo nhóm đôi.











- Các nhóm báo cáo kết quả thảo luận.

- Nhiệt kế thủy ngân, nhiệt kế điện tử,....
- Nhiệt kế thủy ngân, nhiệt kế điển tử, nhiệt kế hồng ngoại dùng để đo nhiệt độ cơ thể.
- Nhiệt kế rượu có thể đo nhiệt độ không khí
- HS lắng nghe, ghi nhớ.
- HS nhắc lại

	Hoạt động  3: Thực hành đo nhiệt độ cơ thể - Làm việc theo tổ
- GV chuẩn bị 1 chiếc nhiệt kế hồng ngoại, 1 chiếc nhiệt kế thủy ngân, 1 chiếc nhiệt kế điện tử.
- GV mời lớp chia thành 3 tổ lên lấy dụng cụ để tiến hành thực hiện thực hành. 

- GV Hướng dẫn thi nghiệm: 3 nhóm trưởng lần lượt đo thân nhiệt cho từng thành viên trong tổ và ghi vào phiếu bài tập của nhóm mình.

- GV mời đại diện các tổ báo cáo kết quả thí nghiệm.
- GV ghi nhận kết quả và chốt nội dung:
Nhiệt kế thủy ngân sẽ ra kết quả chuẩn và nhưng hơi chậm, nhiệt kế hồng ngoại và điện tử cho ra kết quả chưa chính xác nhưng lại nhanh hơn nhiệt kế hồng ngoại. 
	

- Cả lớp quan sát dụng cụ.
- Lớp chia thành 3 tổ, mỗi tổ nhận một dụng cụ thực hành: 
+ Tổ 1: 1 chiếc nhiệt kế hồng ngoại.
+ Tổ 2: 1 chiếc nhiệt kế thủy ngân.
+ Tổ 3: 1 chiếc nhiệt kế điện tử
- Tiến hành làm thí nghiệm theo hướng dẫn của GV.
- Các thành viên trong tổ thực hành theo thảo luận và viết ra kết quả theo câu hỏi của GV.
- Đại diện các tổ báo cáo kết quả thí nghiệm.

	Hoạt động 4: Đo nhiệt độ trong phòng Làm việc chung cả lớp
- GV chuẩn bị dụng cụ thí nghiệm: 3 chiếc nhiệt kế đo không khí.
- Mời 3 HS lên làm thí nghiệm trước lớp: 3 HS lên thực hiện đo nhiệt độ trong phòng lớp học. 
- GV mời cả lớp cùng quan sát diễn biến của thí nghiệm và trả lời câu hỏi: 
Nhiệt độ trong phòng học là bao nhiêu thì an toàn cho sức khỏe con người?
- GV nhận xét, chốt nội dung:
 Nhiệt độ trong phòng học phù hợp từ 210C – 25 0C để tránh tình trạng mệt mỏi, buồn ngủ, mất tập trung.
	

- HS quan sát các dụng cụ thí nghiệm.

- Cả lớp quan sát 3 bạn làm thí nghiệm.

- HS xung phong trả lời câu hỏi:



- HS lắng nghe, ghi nhớ

	4. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV yêu cầu HS về đo thân nhiệt cho người thân trong gia đình.
- Nhận xét sau tiết dạy, dặn dò về nhà.
	- Học sinh lắng nghe yêu cầu và vận dụng trong gia đình.
- HS tham gia trò chơi



__________________________________________
Tiết 4: Giáo dục thể chất
ĐỘNG TÁC ĐIỀU HÒA VỚI VÒNG
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Yêu cầu cần đạt về kiến thức
- Biết và thực hiện được động tác nhảy, động tác điều hòa với vòng.
- Tích cực tham gia hoạt động luyện tập  và trò chơi rèn luyện bài thể dục.
2. Yêu cầu cần đạt về năng lực, phẩm chất
    Bài học góp phần bồi dưỡng cho học sinh các phẩm chất cụ thể:
- Đoàn kết, nghiêm túc, tích cực trong tập luyện và hoạt động tập thể.
- Tích cực tham gia các trò chơi vận động, có trách nhiệm trong khi chơi trò chơi và hình thành thói quen tập luyện TDTT.
- Tự chủ và tự học: Tự xem trước cách thực hiện động tác nhảy,động tác điều hòa với vòng trong sách giáo khoa.  
- Giao tiếp và hợp tác: Biết phân công, hợp tác trong nhóm để thực hiện các động tác và trò chơi.
- NL chăm sóc SK:  Biết thực hiện vệ sinh sân tập, thực hiện vệ sinh cá nhân để đảm bảo an toàn trong tập luyện.
- NL vận động cơ bản: Thực hiện được động tác nhảy,động tác điều hòa với vòng.
- Biết quan sát tranh, tự khám phá bài và quan sát động tác làm mẫu của giáo viên để tập luyện.  
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Địa điểm: Sân trường  
- Phương tiện: 
+ Giáo viên chuẩn bị:  Tranh ảnh, trang phục thể thao, còi phục vụ trò chơi. 
+ Học sinh chuẩn bị: Trang phục thể thao.
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
	Nội dung
	Lượng VĐ
	Phương pháp, tổ chức và yêu cầu

	
	T. gian
	S. lần
	Hoạt động GV
	Hoạt động HS

	I. Hoạt động khởi động:
Nhận lớp

Khởi động
- Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối,...   
- Trò chơi Nghe số chạy đổi chỗ”
[image: ]

II. Hoạt động  luyện tập
- Kiến thức.
- Ôn bài tập: Động tác nhảy với vòng.
[image: ]
- Ôn bài tập: Động tác điều hòa với vòng
[image: ]

-Luyện tập
Tập đồng loạt



Tập theo tổ nhóm


Tập theo cặp đội


Thi đua giữa các tổ
 

- Trò chơi “Chuyển vòng tiếp sức ”.
[image: ]


- Bài tập PT thể lực:

- Luyện tập mở rộng: 


III.Hoạt động tiếp nối:
-  Thả lỏng cơ toàn thân. 
- Nhận xét, đánh giá chung của buổi học. 

 Hướng dẫn HS Tự ôn ở nhà
- Xuống lớp
	 5 – 7’






 
2 - 3’




16-18’






























3-5’











4- 5’


	

 



2x8N





















2 lần 



2 lần 


2 lần 


1 lần 









1 lần





	
Gv nhận lớp, thăm hỏi sức khỏe học sinh phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học
- GV HD học sinh khởi động.


- GV hướng dẫn chơi






- GV nhắc lại cách thực hiện và phân tích kĩ thuật động tác 
- Cho 1 tổ lên thực hiện động tác nhảy,động tác điều hòa với vòng.
- GV cùng HS nhận xét, đánh giá tuyên dương







- GV hô - HS tập theo GV.
- Gv quan sát, sửa sai cho HS.

- Y,c Tổ trưởng cho các bạn luyện tập theo khu vực.

- Tiếp tục quan sát, nhắc nhở và sửa sai cho HS
- GV tổ chức cho HS thi đua giữa các tổ.
- GV và HS nhận xét đánh giá tuyên dương.
- GV nêu tên trò chơi, hướng dẫn lại cách chơi, tổ chức chơi trò chơi cho HS. 
- Nhận xét tuyên dương và sử phạt người phạm luật

- Cho HS chạy XP cao 20m

- Yêu cầu HS quan sát tranh trong sách trả lời câu hỏi?


- GV hướng dẫn



- Nhận xét kết quả, ý thức, thái độ học của hs.
- VN ôn lại bài và chuẩn bị bài sau. 
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- Đội hình nhận lớp 


                
 - HS khởi động theo GV.


- HS Chơi trò chơi.
[image: ]
          


- Đội hình HS quan sát 


                
- HS quan sát GV làm mẫu



- HS tiếp tục quan sát




- Đội hình tập luyện đồng loạt. 




                
ĐH tập luyện theo tổ
                         
             
          GV          



- Từng tổ  lên  thi đua  trình diễn 



- Chơi theo đội hình hướng dẫn
[image: ]

HS chạy kết hợp đi lại hít thở
- HS trả lời





- HS thực hiện thả lỏng




- ĐH kết thúc






__________________________________________
Chiều                                            Tiết 5: Đạo đức
YÊU LAO ĐỘNG (T2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Yêu cầu cần đạt về kiến thức 
- Nêu được một số biểu hiện của yêu lao động.
- Biết vì sao phải yêu lao động.
- Tích cực, tự giác tham gia hoạt động lao động phù hợp với khả năng của bản thân.
- Qúy trọng người yêu lao động, không đồng tình với những biểu hiện lười lao động
2. Yêu cầu cần đạt về năng lự, phẩm chất
- Năng lực tự chủ, tự học: Điều chỉnh hành vi, tìm hiểu và tham gia hoạt động lao động.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết giải quyết vấn đề sáng tạo trước những tình huống liên quan tới thái độ đối với lao động.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: 
- Phẩm chất nhân ái: Yêu mến, kính trọng, biết ơn người lao động.
- Phẩm chất chăm chỉ: Biết thể hiện tình yêu lao động qua thái độ, lời nói, việc làm cụ thể phù hợp với lứa tuổi.
- Phẩm chất trách nhiệm: Có ý thức trách nhiệm với lớp, tôn trọng tập thể.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, phấn khởi trước giờ học.
+ Thông qua khởi động, giáo viên dẫn dắt bài mới hấp dẫn để thu hút học sinh tập trung.
- Cách tiến hành:

	- GV mời một vài học sinh chia sẻ, trải nghiệm:
+ Kể những việc em đã làm được ở nơi công cộng.
+ khi làm những việc đó em cảm thấy như thế nào?
- GV nhận xét, tuyên dương và dẫn dắt vào bài mới.
	- Một số HS chia sẻ và trả lời.

- HS chia sẻ những việc em đã làm khi ở nơi công cộng..

- HS trả lời theo suy nghĩ. 
- HS lắng nghe.

	2. Hoạt động:
- Mục tiêu: HS biết được vì sao phải yêu lao động.
- Cách tiến hành:

	Hoạt động 1: Khám phá vì sao phải yêu lao động. (Làm việc cặp đôi)
- GV yêu cầu HS đọc thầm câu chuyện. “Những giọt mồ hôi trên trán mẹ” trong SGK.
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- GV mời 1 HS đọc to câu chuyện cho cả lớp nghe.
-GV cho HS thảo luận nhóm đôi để trả lời câu hỏi.
+ Cô bé thể hiện tình yêu lao động như thế nào? Những việc làm của cô bé đã đem lại điều gì?
+ Theo em vì sao phải yêu lao động?
- GV mời HS trả lời.
- GV mời cả lớp nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét, kết luận: 
+ Cô bé trong truyện rất yêu lao động, cô thường xuyên giúp mẹ làm việc nhà. Quần áo mẹ phơi khô mà chưa kịp gấp, cô bé không ngần ngại gấp gọn gàng. Rồi cất vào tủ của mỗi người. thấy những ngăn kệ phủ bụi mẹ chưa kịp lau, cô bé làm giúp mẹ mỗi chiều. việc làm của cô bé đã giúp mẹ cô bé đỡ vất vả hơn, giúp cô bé trưởng thành hơn được mọi người yêu quý, khâm phục.
+ Chúng ta cần yêu lao động vì: lao động tạo ra của cải vật chất nhằm thỏa mãn nhu cầu vật chất, tinh thần của con người. Lao động giúp ta khỏe mạnh và hoạt bát hơn; lao động giúp chất lượng cuộc sống được cải thiện theo nhu cầu ngày càng cao của xã hội; lao động đã tạo nên loài người văn minh; lao động nâng cao sự hiểu biết về chính mình; lao động tạo niềm vui hứng thú cho cuộc sống.
	

- Cả lớp đọc thầm câu chuyện.
- 1 HS đọc to câu chuyện.

HS thảo luận nhóm đôi và trả lời câu hỏi.







- HS các nhóm chia sẻ kết quả đã thảo luận. Đại diện nhóm trình bày trước lớp.
- Cả lớp nhận xét, bổ sung.


+ Cô bé trong truyện rất yêu lao động, cô thường xuyên giúp mẹ làm việc nhà. Quần áo mẹ phơi khô mà chưa kịp gấp, cô bé không ngần ngại gấp gọn gàng. Rồi cất vào tủ của mỗi người. thấy những ngăn kệ phủ bụi mẹ chưa kịp lau…
+ Chúng ta cần yêu lao động vì: lao động tạo ra của cải vật chất nhằm thỏa mãn nhu cầu vật chất, tinh thần của con người.
- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.


	3. Luyện tập, thực hành.
Bài tập 2. Em đồng tình hoặc không đồng tình với việc làm của bạn nào dưới đây, vì sao? (Hoạt động cá nhân)
-GV yêu cầu học sinh làm việc cá nhân.
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- GV yêu cầu HS làm việc cá nhân, suy nghĩ để xác định ý kiến mà các em đồng tình và giải thích vì sao em lại đồng tình, không đồng tình với ý kiến đó.
- GV mời một số HS phát biểu, các HS khác nhận xét, bổ sung. 
-GV nhận xét kết luận: em cần đồng tình với các bạn Long, Nam, Mai vì hành vi của các bạn thể hiện các bạn là những người yêu lao động. không đồng tình với các bạn Kiên, Tuấn, Hương các bạn không yêu lao động làm việc một cách qua loa.
- GV nhận xét, tuyên dương.
	
- HS đọc các ý kiến trong SGK suy nghĩ để trả lời câu hỏi.








- Một vài HS chia sẻ trước lớp:
a. Đồng tình, vì Long biết giúp đỡ mẹ.
b. Không đồng tình, vì Kiên làm việc còn cẩu thả. 
c. Đồng tình, vì lao động vệ sinh trường lớp giúp trường lớp sạch đẹp hơn. 
d. Không đồng tình, vì Tuấn chưa trung thực trong lao động. 
e. Đồng tình, Nam rrất yêu lao động.
g. Không đồng tình.
- HS lắng nghe rút kinh nghiệm

	4. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV cho HS chia sẻ cảm xúc của em sau khi đã làm xong một công việc( ở trường, ở nhà, ở nơi công cộng).
- GV chọn một HS xung phong kể lại: 
-GV nêu câu hỏi, liên hệ thực tế.
- GV nhận xét tiết học, tuyên dương HS học tích cực.
- GV nhận xét tiết học.
- Dặn dò về nhà.
	
- HS kể lại cho bạn nghe theo yêu cầu của giáo viên.



- HS kể lại cho cả lớp cùng nghe..

- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.



__________________________________________________________________
Thứ Tư ngày 19 tháng 11 năm 2025
Sáng                                           Tiết 1: Toán
LUYỆN TẬP – TRANG 78
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.
1. Yêu cầu cần đạt về kiến thức, kĩ năng:
- Thực hiện được các phép cộng các số tự nhiên có nhiều chữ số (có nhớ không quá
ba lượt và không liên tiếp).
- Thực hiện được thao tác tư duy ở mức độ đơn giản.
2. Yêu cầu cần đạt về năng lực, phẩm chất:
- Năng lực tự chủ, tự học: Biết tự giác học tập, làm bài tập và các nhiệm vụ được giao.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia tốt trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong hoạt động nhóm.
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác học tập, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- Máy soi, tivi, máy tính.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
+ Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức trò chơi để khởi động bài học.

+ Câu 1: Nêu cách đặt tính và cách thực hiện phép tính cộng.


+ Câu 2:  40 000 + 20 000 = 
*Câu 3, 4: Đặt tính rồi tinh
+ Câu 3: 43 508 + 26 371
+ Câu 4: 56 709 + 48 145
- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới
	- HS tham gia trò chơi
+ Trả lời:
- Đặt tính: Viết số hạng thứ nhất ở trên, viết số hạng thứ hai ở dưới sao cho các hàng thẳng cột với nhau. Thực hiện tính từ phải sang trái bắt đầu từ hàng đơn vị.
40 000 + 20 000 = 60 000
	Câu 3: [image: ]
	Câu 4: [image: ]



- HS lắng nghe.

	2. Luyện tập:
- Mục tiêu: 
- Thực hiện được các phép cộng các số tự nhiên có nhiều chữ số (có nhớ không quá
ba lượt và không liên tiếp).
- Thực hiện được thao tác tư duy ở mức độ đơn giản.
- Cách tiến hành:

	Bài 1. (Làm việc cá nhân) Đặt tính rồi tính:
5 839 + 712;          548 393 + 28 110;
319 256 + 378 028

- GV nhận xét, cho nêu lại cách cộng.
Bài 2: Chọn câu trả lời đúng(Làm việc nhóm 2) 
- GV gọi HS đọc nội dung đề bài
H: Bài toán cho biết gì?

H: Bài toán hỏi gì?



H: Vậy với 100 000 đồng chúng ta chỉ mua được những mặt hàng có giá như thế nào?
Liên hệ giáo dục HS sử dụng tiền khi mua bán.
- GV Nhận xét, tuyên dương.
Bài 3: Tìm chữ số thích hợp? (Làm việc cá nhân) 
	[image: ]
	[image: ]


- GV theo dõi giúp đỡ HS chậm
- Yêu cầu HS đổi chéo vở nhận xét    
                 
- GV nhận xét chung, tuyên dương.
Bài 4.  (Làm việc nhóm đôi) 
- GV gọi 1 HS đọc đề bài
- Cho HS quan sát hình và xác định từng đốt tre trong hình.
- Hướng dẫn HS xác định số ghi ở đốt tre mà cào cào nhảy đến rồi tính tổng 2 số đó.
- Cả lớp làm bài vào vở: 


- GV nhận xét tuyên dương.

	- HS làm bảng con:
	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]





- Nhìn SGK đọc.
- Giá tiền của bút máy, vở học sinh, cặp sách, bộ thước kẻ.
- Hỏi với 100 000 đồng, có thể mua được cặp sách và đồ dùng nào? Chọn ý trả lời đúng.
Trả lời: Ý B. Vở học sinh
- Với 100 000 đồng chúng ta chỉ mua được những mặt hàng có giá ít hơn hoặc bằng 100 000 đồng. 


- HS làm vào vở. 1 HS làm bảng nhóm đính lên bảng
	[image: ]
	[image: ]



- Nhận xét bài của bạn trong vở.
- Nhận xét bài bạn trên bảng,
- HS lắng nghe rút kinh nghiệm.

- 1 HS đọc đề.
- HS quan sát xác định.

- HS quan sát, thảo luận làm bài.
- Đại diện nhóm trình bày trước lớp:
Tổng các số ghi trên đốt tre mà cào cào nhảy đến là: 43 310 + 43 370 = 86 680
- Các nhóm khác nhận xét
- HS lắng nghe.

	3. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	H: Tiết học này các em đã thực hành luyện tập về nội dung gì?
GV lưu ý HS đối với phép cộng có nhớ chú ý khi cộng thêm nhớ vào ở hàng tiếp theo.
- Yêu cầu HS vận dụng phép cộng trong tính toán khi cần.
- Nhận xét tiết học.
- Dặn HS xem trước bài: Phép trừ các số có nhiều chữ số
	- Thực hiện các phép tính cộng các số tự nhiên có nhiều chữ số.





Nghe, thực hiện.




______________________________
Tiết 3+ 4: Tiếng việt
ĐỌC: BẦU TRỜI MÙA THU (T1,2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.
1. Yêu cầu cần đạt về kiến thức
- Đọc đúng từ ngữ, câu, đoạn và toàn bộ câu chuyện Bầu trời mùa thu.
- Biết đọc diễn cảm lời đối thoại của các nhân vật trong câu chuyện, nhấn giọng đúng từ ngữ, thể hiện được cảm xú, suy nghĩ của nhân vật qua giọng đọc. Sử dụng được từ điển của Hs để tìm nghĩa của một số từ.
- Nhận biết được sự vật gắn với thời gian, địa điểm cụ thể; nhận biết được các cách thể hiện sự sáng tạo riêng của mỗi nhân vật trong thực hiện công việc, nhiệm vụ. 
- Hiểu điều tác giả muốn nói qua câu chuyện: Biết học cách sáng tạo của các nhân vật trong miêu tả sự vật.
- Phát triển năng lực ngôn ngữ.
- Biết vận dụng bài học vào thực tiễn cuộc sống: Có nhu cầu, có ý thức tạo ra được những sản phẩm có tính sáng tạo.
2. Yêu cầu cần đạt về năng lực, phẩm chất.
- Năng lực tự chủ, tự học: Tích cực tập đọc, cố gắng luyện đọc đúng, luyện đọc diễn cảm tốt.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Nâng cao kĩ năng tìm hiểu ý nghĩa nội dung bài đọc và vận dụng vào thực tiễn.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong trả lời các câu hỏi và hoạt động nhóm.
- Phẩm chất nhân ái: Thông qua bài văn, có nhu cầu, có ý thức tạo ra được những sản phẩm có tính sáng tạo.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác luyện đọc, trả lời các câu hỏi.
- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- Trình chiếu hình ảnh, tivi, máy tính.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
+ Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức trò chơi: Hộp quà bí mật để khởi động bài học.
+ Câu 1: Đọc bài: Thanh âm của núi và nêu nội dung của bài.
+ Câu 2: Em nhớ nhất câu văn nào trong bài? Vì sao?
- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV dùng tranh minh họa để khởi động vào bài mới.
	

+ Đọc các đoạn trong bài đọc theo yêu cầu trò chơi và nêu nội dung bài học.
+ HS trả lời

- Học sinh lắng nghe.
- Học sinh thực hiện.

	2. Khám phá.
- Mục tiêu: 
+ Đọc đúng từ ngữ, câu, đoạn và toàn bộ câu chuyện Bầu trời mùa thu.
+ Biết đọc diễn cảm lời đối thoại của các nhân vật trong câu chuyện, nhấn giọng đúng từ ngữ, thể hiện được cảm xú, suy nghĩ của nhân vật qua giọng đọc. 
- Cách tiến hành:

	2.1. Hoạt động 1: Đọc đúng.
- GV đọc mẫu lần 1: Đọc diễn cảm nhấn giọng ở những từ ngữ tình tiết bất ngờ hoặc những từ ngữ thể hiện tâm trạng cảm xúc của nhân vật trong câu chuyện. 
- GV HD đọc: Đọc trôi chảy toàn bài, ngắt nghỉ câu đúng, chú ý câu dài. Đọc diễn cảm các từ ngữ thể hiện tâm trạng cảm xúc của nhân vật trong câu chuyện.
- Gọi 1 HS đọc toàn bài.
- GV chia đoạn: 3 đoạn theo thứ tự: 
+ Đoạn 1: từ đầu đến để nói về bầu trời.
+ Đoạn 2: tiếp theo cho đến và mỉm cười
+ Đoạn 3: đoạn còn lại
- GV gọi 3 HS đọc nối tiếp theo đoạn.
- GV hướng dẫn luyện đọc từ khó: tia nắng mặt trời, mặt nước mệt mỏi, những làn sóng,…
- GV hướng dẫn luyện đọc câu dài: 
Còn bây giờ,/ chẳng có chim én nữa,/ vì thế,/ bầu trời cúi xuống lắng nghe/ để tìm xem chim én đang ở trong bụi cây/ hay ở nơi nào.; Cứ thế,/ các cô/ cậu/ hào hứng suy nghĩ và tưởng tượng/ để nói về bầu trời theo cách của riêng mình.;…
- GV mời học sinh luyện đọc theo nhóm 2.
- GV nhận xét sửa sai.
	
- Hs lắng nghe cách đọc.



- HS lắng nghe giáo viên hướng dẫn cách đọc.


- 1 HS đọc toàn bài.
- HS quan sát



- 3 HS đọc nối tiếp theo đoạn.
- HS đọc từ khó.




- 2-3 HS đọc câu.


- 2 học sinh trong bàn đọc nối tiếp.
- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	2.2. Hoạt động 2: Đọc diễn cảm.
- GV đọc mẫu lần 2: Đọc diễn cảm toàn bài, nhấn giọng ở từ dùng để hỏi: Vì sao mặt nước lại mệt mỏi?/ Còn Va – li -a, vì sao em im lặng thế?/ Em đã tìm được chưa?- Mời 3 HS đọc diễn cảm nối tiếp đoạn.
- GV cho HS luyện đọc theo nhóm bàn (mỗi học sinh đọc 1 đoạn và nối tiếp nhau cho đến hết).
- GV theo dõi sửa sai.
- Thi đọc diễn cảm trước lớp:
+ GV tổ chức cho mỗi tổ cử đại diện tham gia thi đọc diễn cảm trước lớp.
+ GV nhận xét tuyên dương
	
- HS lắng nghe cách đọc diễn cảm.


- 3 HS đọc diễn cảm nối tiếp theo đoạn.

- HS luyện đọc diễn cảm theo nhóm bàn.

- HS lắng nghe rút kinh nghiệm.

+ Mỗi tổ cử đại diện tham gia thi đọc diễn cảm trước lớp.
+ HS lắng nghe, học tập lẫn nhau.

	3. Luyện tập.
- Mục tiêu: 
+ Sử dụng được từ điển của Hs để tìm nghĩa của một số từ.
+ Nhận biết được sự vật gắn với thời gian, địa điểm cụ thể; nhận biết được các cách thể hiện sự sáng tạo riêng của mỗi nhân vật trong thực hiện công việc, nhiệm vụ. 
+ Hiểu điều tác giả muốn nói qua câu chuyện. Biết học cách sáng tạo của các nhân vật trong miêu tả sự vật.
- Cách tiến hành:

	3.1. Tìm hiểu bài.
- GV mời 1 HS đọc toàn bài.
- GV YC HS sử dụng từ điển tìm nghĩa của từ: trầm ngâm
+ Trầm ngâm: có dáng vẻ đang suy nghĩ, nghiền ngẫm điều gì.
- GV gọi HS đọc và trả lời lần lượt các câu hỏi trong sgk. Đồng thời vận dụng linh hoạt các hoạt động nhóm bàn, hoạt động chung cả lớp, hòa động cá nhân,…
- GV hỗ trợ HS gặp khó khăn, lưu ý rèn cách trả lời đầy đủ câu.
+ Câu 1: Các bạn HS được thầy giáo giao cho nhiệm vụ gì?

Câu 2: Em có nhận xét gì về cách tả bầu trời của các bạn nhỏ qua các câu văn? 






+ Em có thích đọc những câu văn này không? Vì sao?
- GV nói thêm: Sử dụng biện pháp so sánh, nhân hóa sẽ làm cho bài văn thêm sinh động. Tuy nhiên, vẫn có thể viết được những câu văn hay bằng cách chọn lọc từ ngữ như câu văn của các bạn nhỏ trong bài.
Câu 3: Trong bài có rất nhiều câu văn tả bầu trời, em thích câu văn nào? Vì sao?
Câu 4: Theo em, vì sao hình ảnh bầu trời trong các câu văn của mỗi bạn nhỏ rất khác nhau?


Câu 5: Viết 1 – 2 câu văn tả bầu trời theo quan sát và cảm nhận của em.
- GV nhận xét, tuyên dương
- GV mời HS nêu nội dung bài.

- GV nhận xét và chốt: Cần học cách sáng tạo của các nhân vật trong miêu tả sự vật.
	
- Cả lớp lắng nghe.
- HS sử dụng từ điển giải nghĩa từ mới



- HS trả lời lần lượt các câu hỏi:





+ Thầy giáo dẫn các bạn Hs ra cánh đồng, vào một buổi sáng mua thu để quan sát bầu trời và tập tả bầu trời.
+ Qua các câu văn được nêu, cách cảm nhận về bầu trời có một điểm chung: Bầu trời có hành động, cử chỉ, điệu bộ (rửa mặt, cúi xuống, ghe sát,…), có tâm trạng, cảm xúc (trầm ngâm, nhớ, buồn bã,…), có tính tình, tính cách dịu dàng của con người, giống như con người. 
+ HS phát biểu theo cảm nhận của mình.
- HS lắng nghe




+ HS nói theo cảm nhận của mình, ý thích của riêng mình.
+ Vì các bạn nhìn bầu trời các góc, các hướng khác nhau/ vì các bạn nhìn bầu trời, có những liên tưởng và tưởng tượng khác nhau/ …

+ HS viết theo quan sát và cảm nhận của mình.
- HS lắng nghe.
- HS nêu nội dung bài theo sự hiểu biết của mình.
- HS nhắc lại nội dung bài học.

	3.2. Luyện đọc lại.
- GV hướng dẫn lại cách đọc diễn cảm.
- Mời một số học sinh đọc nối tiếp.

- GV nhận xét, tuyên dương.
	
- HS lắng nghe lại cách đọc diễn cảm.
- HS đọc nối tiếp theo đoạn. Đọc một số lượt.
- HS lắng nghe rút kinh nghiệm.

	3.3. Luyện tập theo văn bản.
1. GV mời 1 HS đọc yêu cầu bài 1: Câu văn nào dưới đây sử dụng cả hai biện pháp so sánh và nhân hóa:
A. Bầu trời xanh như mặt nước mệt mỏi trong ao.
B. Mùa hè, nước dạo chơi cùng những làn sóng.
C. Bầu trời được rửa mặt sau cơn mưa.
D. Bầu trời dịu dàng
- Mời học sinh làm việc nhóm 4.
- Mời đại diện các nhóm trình bày.
- Mời các nhóm khác nhận xét.
- GV nhận xét chung, tuyên dương.
2. GV mời 1 HS đọc yêu cầu bài 2: Đặt câu kể, tả về một hiện tượng tự nhiên trong đó có sử dụng biện pháp nhân hóa
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- GV mời cả lớp làm việc cá nhân, viết bài vào vở.
- Mời một số HS trình bày kết quả (hoặc thu vở nhận xét một số em)
- GV nhận xét, tuyên dương
	
- 1 HS đọc yêu cầu bài 1.


- Chọn đáp án: A. Bầu trời xanh như mặt nước mệt mỏi trong ao.




- Các nhóm tiền hành thảo luận.
- Đại diện các nhóm trình bày.
- Các nhóm khác nhận xét.
- Lắng nghe, rút kinh nghiệm.
- 1 HS đọc yêu cầu bài 2.




- Cả lớp làm việc cá nhân, viết bài vào vở. 
- Một số HS chia sẻ trước lớp.

- Lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	4. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Biết vận dụng bài học vào thực tiễn cuộc sống: Trân trọng, bày tỏ tình cảm của mình về vẻ riêng của bạn bè và những người xung quanh trong cuộc sống.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức trò chơi: Hái hoa để học sinh thi đọc diễn cảm bài văn.
+ Em hãy đọc diễn cảm đoạn 2 của bài Bầu trời mùa thu.
- Nhận xét, tuyên dương.
- GV nhận xét tiết dạy.
- Dặn dò bài về nhà.
	- HS tham gia để vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
- Một số HS tham gia thi đọc thuộc lòng.
- Lắng nghe, rút kinh nghiệm.



______________________________
Chiều:                                       Tiết 7: Tiếng việt (b.s)
ÔN TẬP: VIẾT ĐOẠN VĂN TƯỞNG TƯỢNG
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.
1. Yêu cầu cần đạt về kiến thức, kĩ năng
- Viết được đoạn văn tưởng tượng dựa vào câu chuyện đã đọc hoặc đã nghe, bước đầu xây dựng được những chi tiết thể hiện sự sáng tạo.
- Phát triển năng lực ngôn ngữ.
- Biết vận dụng kiến thức từ bài học để vận dụng vào thực tiễn: Biết trao đổi với người thân về nội dung tưởng tượng trong đoạn văn mà em đã viết.
2.Yêu cầu cần đạt về năng lực, phẩm chất
- Năng lực tự chủ, tự học: Tích cực học tập, tiếp thu kiến thức để thực hiện tốt nội dung bài học.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Nâng cao kĩ năng kể lại một câu chuyện đã học hoặc đã nghe, vận dụng bài đọc vào thực tiễn.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong trò chơi và hoạt động nhóm.
- Phẩm chất nhân ái: Thông qua bài học, biết trân trọng các câu chuyện cổ tích hoặc các câu chuyện đã được học, được nghe.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác trong học tập, trò chơi và vận dụng.
- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.
- Vở BT
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, phấn khởi trước giờ học.
+ Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức trò chơi: Hộp quà bí mật để khởi động bài học.
+ Câu 1: Bài văn kể lại một câu chuyện đã học hoặc đã nghe gồm mấy phần?

- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV giới thiệu bài mới.
	- HS tham gia trò chơi

+ Bài văn kể lại một câu chuyện đã học hoặc đã nghe gồm 3 phần: Mở bài, thân bài, kết bài.
- HS lắng nghe.
- Học sinh thực hiện.

	2. Luyện tập.
- Mục tiêu: 
+ Biết cách viết bài văn kể lại một câu chuyện đã học hoặc đã nghe.
+ Phát triển năng lực ngôn ngữ.
- Cách tiến hành:

	Đề bài : Viết đoạn văn tưởng tượng dựa vào câu chuyện đã đọc hoặc đã nghe
- GV mời 1 HS đọc yêu cầu bài tập 

- GV HD HS đọc lại dàn ý đã viết ở hoạt động Viết bài 14.
- GV HD viết văn và hỗ trợ HS trong quá trình viết bài văn.
+ Nhắc học sinh viết bài văn theo dàn ý đã lập + Hỗ trợ những HS hạn chế về kĩ năng viết
- GV nhận xét 
	

- 1 HS đọc yêu cầu bài tập. Cả lớp lắng nghe.
- 2 HS đọc lại dàn ý.

- HS viết văn theo yêu cầu


	3. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức vận dụng bằng trò chơi “Ai là người kể hay nhất”. Nội dung: 
+ Kể cho người thân nghe những câu chuyện mà em yêu thích.
- GV nhận xét, tuyên dương HS
- GV nhận xét tiết dạy.
- Dặn dò bài về nhà.
	- HS tham gia để vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
- HS tham gia trò chơi vận dụng.



- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.



__________________________________________________________________
Thứ Năm ngày20  tháng 11 năm 2025
Sáng                                                 Tiết 1: Tiếng việt
VIẾT: TRẢ BÀI VIẾT ĐOẠN VĂN TƯỞNG TƯỢNG
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.
1. Yêu cầu cần đạt về kiến thức
- Nhận biết được ưu điểm và nhược điểm trong đoạn văn tưởng tượng đã viết. Biết chỉnh sửa đoạn văn cho hay hơn.
- Phát triển năng lực ngôn ngữ.
- Biết vận dụng kiến thức từ bài học để vận dụng vào thực tiễn: Biết sử dụng câu văn đúng, hay và phù hợp với hoàn cảnh để nêu ý kiến của mình với tập thể.
2. Yêu cầu cần đạt về năng lực, phẩm chất
- Năng lực tự chủ, tự học: Tích cực học tập, tiếp thu kiến thức để thực hiện tốt nội dung bài học.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Nâng cao kĩ năng tìm hiểu đặc điểm và câu chủ đề trong đoạn văn, vận dụng bài đọc vào thực tiễn.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong trò chơi và hoạt động nhóm.
- Phẩm chất nhân ái: Thông qua bài học, biết trân trọng những câu chuyện ý nghĩa mà em đã nghe, đã đọc trong cuộc sống.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác trong học tập, trò chơi và vận dụng.
- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
+ Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức cho HS hát kết hợp vận động theo nhạc.
- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV nêu câu hỏi để dẫn dắt vào bài mới:
+ Hôm trước các em đã viết đoạn văn tưởng tượng dựa vào câu chuyện đã đọc hoặc đã nghe. Vậy các em muốn biết kết quả bài viết của mình không? 
- GV dẫn dắt vào bài mới.
	- HS tham gia hoạt động

- HS lắng nghe.
- Học sinh thực hiện.
+ HS trả lời.

	2. Hoạt động.
- Mục tiêu:
+ Nhận biết được ưu điểm và nhược điểm trong đoạn văn tưởng tượng đã viết. Biết chỉnh sửa đoạn văn cho hay hơn.
+ Phát triển năng lực ngôn ngữ.
- Cách tiến hành:

	2.1. GV đánh giá kết quả bài làm của HS
- Gv nhận xét kết quả làm bài chung của cả lớp có đạt những yêu cầu dưới đây hay không: 
+ Đoạn văn được viết dựa trên một câu chuyện.
+ Đoạn văn có chi tiết tưởng tượng
+ Bố cục đoạn văn hợp lí.
- Gv nhận xét những em có nhiều cố gắng, tiến bộ, hoặc viết được đoạn văn thể hiện trí tưởng tượng sáng tạo, thú vị cuốn hút người đọc.
- Gv mời Hs có đoạn văn hay đọc trước lớp.
- Tổ chức cho Hs trao đổi với bạn về dự kiến chỉnh sửa bài làm của mình.
2.2 HS chỉnh sửa, hoàn thiện bài làm.
- Gv hướng dẫn cả lớp làm việc nhóm 2.
	

- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm









- Hs có đoạn văn hay đọc trước lớp.

- Hs trao đổi với bạn về dự kiến chỉnh sửa bài làm của mình.

- Làm việc theo yêu cầu
+ Đọc bài làm của mình và nhận xét của thầy cô, dự kiến chỉnh sửa đoạn văn theo góp ý.

+ Đọc bài của bạn (đặc biệt là những bài được thầy cô khen), ghi lại những đièu mình muốn học tập.
+ Trao đổi với bạn về dự kiến chỉnh sửa bài làm của mình 
+ Viết lại những câu muốn sửa, muốn thay.

	3. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Biết vận dụng kiến thức từ bài học để vận dụng vào thực tiễn: Biết sử dụng câu văn đúng, hay và phù hợp với hoàn cảnh để nêu ý kiến của mình với tập thể.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức vận dụng bằng trò chơi “Ai là người sáng tạo”.
+ GV yêu cầu HS hoàn thiện lại bài văn của mình và kể lại cho người thân nghe
- GV nhận xét tiết dạy.
- Dặn dò bài về nhà.
	- HS tham gia để vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.


- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.




---------------------------------------------------
Tiết 3: Toán
PHÉP TRỪ CÁC SỐ CÓ NHIỀU CHỮ SỐ - TRANG 79
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.
1. Yêu cầu cần đạt về kiến thức
- Thực hiện được các phép trừ các số tự nhiên có nhiều chữ số (có nhớ không quá
ba lượt và không liên tiếp).
- Thực hiện được thao tác tư duy ở mức độ đơn giản.
- Vận dụng được phép trừ vào thực tiễn.
2. Yêu cầu cần đạt về năng lực, phẩm chất
- Năng lực tự chủ, tự học: Biết tự giác học tập, làm bài tập và các nhiệm vụ được giao.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia tốt trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong hoạt động nhóm.
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác học tập, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- Máy soi, tivi, máy tính.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
+ Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức trò chơi để khởi động bài học: 

+ Câu 1: 12 – 5 = ?;        14 – 8 = ?
+ Câu 2:  16 – 8  = ?        18 -  9 = ?
+ Câu 3: Đặt tính rồi tính : 9367 – 3546 
+ Câu 4: Đặt tính rồi tính : 84 370 – 63 947 



- GV Nhận xét, tuyên dương.
- Từ 2 phép trừ HS vừa làm xong, GV dẫn dắt vào bài mới
	- HS tham gia trò chơi
+ Trả lời:
-12 – 5 = 7;        14 – 8 = 6
16 – 8  = 8        18 -  9 = 9
-HS làm bảng lớp:
	[image: ]
	[image: ]



    
- HS lắng nghe.

	2. Khám phá: 
- Mục tiêu: 
Từ tình huống thực tế đưa ra phép trừ các số tự nhiên có nhiều chữ số (có nhớ không quá ba lượt và không liên tiếp). Thực hiện được phép trừ đó.
- Cách tiến hành:

	a)
H: Các em có thích xem video trên mạng internet không?
H: Các em xem video về những chủ đề gì?
Còn Mai, Việt và Roobot  thì đang xem video về nội dung gì các em hãy quan sát tranh và đọc thông tin nhé.
GV chiếu tranh và thông tin như SGK lên bảng. Yêu cầu HS đóng vai Mai và Việt đọc thông tin.
H: Đố các em Mai, Việt và Roobot  xem video về nội dung gì?
H: Video dạy hát nhạc có bao nhiêu lượt xem?
H: Video dạy tiếng Anh có bao nhiêu lượt xem?
H: Để biết được video dạy tiếng Anh nhiều hơn video dạy hát nhạc bao nhiêu lượt xem ta làm thế nào nhỉ?
- GV: Để tìm kết quả của phép trừ này các em cũng thực hiện các bước như các phép trừ đã học.
- Yêu cầu HS thực hiện ở vở nháp, 1 HS thực hiện trên bảng






- Gọi nhiều HS trình bày lại cách thực hiện phép trừ như SGK.
H: Vậy để tìm kết quả của phép trừ ta thực hiện mấy bước? Đó là những bước nào?
H: Ta tính thế nào?

GV lưu ý HS về đặt tính. Đây là phép trừ không có nhớ.
b) 648 390 – 382 547 = ?
- Yêu cầu HS thực hiện như câu a)



- GV lưu ý cho HS về thực hiện phép trừ có nhớ.
H: Vậy: 648 390 – 382 547 = ?
	
-HS chia sẻ






-HS đóng vai đọc thông tin.

-Xem video về dạy hát nhạc và dạy tiếng Anh.
- 235 072 lượt xem

438 589 lượt xem

-Ta lấy: 438 589  - 235 072 
-Nhận xét




438 589  - 235 072 = ?
[image: ][image: ]
Vậy 438 589  - 235 072 = 203 517
-HS trình cách đặt tính và thực hiện phép tính
-Nhận xét.
- HS trình bày cách trừ.

-Thực hiện 2 bước: Bước 1: Đặt tính; Bước 2:  tính
- Tính theo thứ tự từ phải sang trái, bắt đầu từ cột hàng đơn vị.


-HS đặt tính rồi tính:
[image: ]
-Nhiều HS nêu lại cách tính như SGK.


648 390 – 382 547 = 265 843

	3. Luyện tập:
- Mục tiêu: 
+ Thực hiện được các phép trừ các số tự nhiên có nhiều chữ số (có nhớ không quá
ba lượt và không liên tiếp).
+ Thực hiện được thao tác tư duy ở mức độ đơn giản.
- Cách thực hiện:

	Bài 1: Đặt tính rồi tính: (Làm việc cá nhân)
   36 724 – 3 291;        637 891 – 412 520
895 332 – 282 429





-Gọi HS nhận xét từng phép tính.


Bài 2: (Làm việc nhóm đôi)
-Yêu cầu HS đọc thông tin ở bài tập. Trao đổi thông tin, tìm câu trả lời cho bài toán.
- Yêu cầu các nhóm trình bày bằng cách hỏi đáp












-Nhận xét, tuyên dương nhóm hỏi – đáp tốt, trình bày rõ ràng rành mạch.
Bài 3: (Làm việc nhóm đôi – cá nhân)
Gọi HS đọc đề ở SGK
H: Bài toán cho biết gì?
H: Bải toán hỏi gì?
Yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi để tìm cách giải
-Gọi HS trình bày cách giải
-Nhận xét.
- Yêu cầu HS giải bài toán vào vở
-Gọi HS lần lượt đọc bài giải của mình
- Nhận xét một số bài ở vở.
	
-HS làm lần lượt các phép tính vào bảng con
	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]


-HS nhận xét
- Trình bày lại cách trừ ở từng phép tinh.

-Nhóm đôi thực hiện
- HS trình bày:
Chẳng hạn: 
H: Đố bạn khi bay trong 5 phút muỗi đập cách bao nhiêu lần?
Trả lời: Khi bay trong 5 phút muỗi đập cách khoảng 180 000 lần
H: Đố bạn khi bay trong 5 phút ong đập cách bao nhiêu lần?
Trả lời: Khi bay trong 5 phút ong đập cách khoảng 60 000lần
H: Vậy trong 5 phút, muỗi đập cánh nhiều hơn ong bao nhiêu lần?
Trả lời: 120 000 lần
H: Làm thế nào bạn biết?
Trả lời: Mình lấy: 180 000 – 60 000 = 120 000.
-Các nhóm khác nhận xét, bổ sung

-2 HS đọc đề
- HS trả lời

- HS thảo luận.

-Đại diện nhóm trình bày cách giải bài toán 
-HS giải vào vở
Bài giải
Khoang chứa nhiên liệu của máy bay xanh có nhiều hơn khoang chứa nhiên liệu của máy bay hồng số lít là:
     240 373 – 25 350 = 215 023 (l)
               Đáp số:   215 023 lit
-HS đọc bài giải
-Nhận xét

	4. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức vận dụng bằng các hình thức như trò chơi, hái hoa,...sau bài học để học sinh có kĩ năng về thực hiện phép trừ.
- Yêu cầu học sinh vận dụng phép trừ vào trong quá trình tính toán.
- Nhận xét tiết học
- Dặn HS về nhà xem trước bài Luyện tập
	


- HS lắng nghe để vận dụng vào thực tiễn.



_______________________________
Tiết 4: Hoạt động trải nghiệm
HĐGD THEO CHỦ ĐỀ: TÌNH BẠN
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Yêu cầu cần đạt về kiến thức 
- Chia sẻ được với bạn những điều em cảm thấy hài lòng hoặc chưa hài lòng về mình, về bạn khi tham gia hoạt động chung, làm việc nhóm cùng nhau.
- Biết cách xử lí các tình huống mâu thuẫn, bất hoà với nhau và cùng xây dựng “Cam kết tình bạn”.
- Rèn luyện và phát triển kĩ năng nghe – nói góp phần phát triển năng lực ngôn ngữ.
- Tự rèn luyện kĩ năng hoạt động làm hoa, qua đó góp phần phát triển năng lực thẩm mĩ.
2. Yêu cầu cần đạt về năng lực, phẩm chất
- Năng lực tự chủ, tự học: Nêu được điều cảm thấy hài lòng hoặc chưa hài lòng về mình, về bạn khi tham gia các hoạt động chung, làm việc nhóm cùng nhau.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Nhận ra được những điểm cần điều chỉnh để hiểu nhau hơn và hợp tác với nhau tốt hơn.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết trao đổi, góp ý cùng bạn trong giao tiếp.
- Phẩm chất nhân ái: Nhìn nhận được các vấn đề bất thường xảy ra giữa bạn bè và chia sẻ cách em giải quyết vấn đề đó.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có tinh thần chăm chỉ rèn luyện.
- Phẩm chất trách nhiệm: Có ý thức quan sát, để ý, quan tâm, tôn trọng bạn bè trong lớp. Đoàn kết, yêu thương nhau.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
+ Thông qua khởi động, HS nhận ra được những điểm đáng yêu của bản thân và tự tin thể hiện.
- Cách tiến hành:

	* Chia sẻ về “Bạn của tớ.” /N2:
- GV yêu cầu: Suy nghĩ làm việc cá nhân sau đó thảo luận nhóm 2.
+ Em hãy nghĩ về một người bạn trong lớp của mình với 5 đặc điểm nổi bật của bạn (ngoại hình, tính cách, sở thích, sở trường,...)
- GV mời HS chia sẻ, nhận xét



- GV mời 2 HS thực hiện mô tả về bạn mình trớc lớp để các bạn khác đoán.
- GV nhận xét, tuyên dương và dẫn dắt vào bài mới: Qua hoạt động trên cô thấy các em đã biết quan tâm quan sát, để ý tới bạn bè trong lớp, cùng sẻ chia giúp đỡ nhau điều đó giúp cho chúng ta có một tập thể lớp đoàn kết.
	


- HS suy nghĩ cá nhân (ghi 5 đặc điểm nổi bật lên 5 cánh của ngôi sao) - sau đó thảo luận nhóm 2.
- HS chia sẻ trong nhóm: VD: Bạn của tớ là người nhỏ nhắn, bạn có mái tóc dài, rất hiền, sở thích của bạn là chơi cờ vua và đó cũng là sở trường của bạn ấy.
- HS khác đoán.

- HS lắng nghe.

	2. Khám phá: 
- Mục tiêu: 
+ Chia sẻ được với bạn những điều em cảm thấy hài lòng hoặc chưa hài lòng về mình, về bạn khi tham gia hoạt động chung, làm việc nhóm cùng nhau.
+ Rèn luyện và phát triển kĩ năng nghe – nói góp phần phát triển năng lực ngôn ngữ.
- Cách tiến hành:

	* Nói ra đừng ngại /N4:
- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm 4, chia sẻ về sự hợp tác giữa các thành viên của nhóm trong quá trình học tập và rèn luyện theo các gợi ý sau (GV đưa các gợi ý PP)
+ Em cảm thấy hài lòng về mình, về bạn vì điều gì?
+ Em còn băn khoăn, chưa hài lòng về mình hoặc sự hợp tác giữa các bạn trong nhóm?
+ Hãy cùng đưa ra lời khuyên cho nhau để đoàn kết và hợp tác hơn khi làm việc nhóm.

- Mời đại diện các nhóm chia sẻ, nhận xét
? Nêu điều em cảm thấy hài lòng về mình, về bạn?
? Em có lời khuyên gì cho bạn để có thể hợp tác, đoàn kết hơn khi làm việc nhóm không?
- GV nhận xét, tuyên dương.
KL: Khi các em nhìn ra được những điều hài lòng hoặc những điều chưa hài lòng về mình, về bạn chúng ta sẽ nhận ra những điểm cần điều chỉnh để hiểu nhau hơn và hợp tác với nhau tốt hơn.
	
- HS lắng nghe yêu cầu



- HS đọc gợi ý





- Cùng thảo luận nhóm 4.
- Các nhóm chia sẻ ý kiến.
- HS nêu

- HS suy nghĩ, đưa ra lời khuyên...
- HS khác nhận xét, góp ý

- HS lắng nghe

	3. Luyện tập.
- Mục tiêu: HS nhìn lại các bất hoà thường xảy ra và chia sẻ cách giải quyết vẫn đề đó.
- Cách tiến hành:

	* Đề xuất cách giải quyết các vấn đề thường xảy ra trong quan hệ bạn bè: /N6
- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm 6 chia sẻ theo nhóm về những vấn đề thường xảy ra giữa bạn bè mà em từng gặp phải hoặc chứng kiến ở lớp, ở trường theo gợi ý sau: 
+ Kể về những tình huống bất hòa xảy ra giữa bạn bè (Hiểu lầm nhau, bảo thủ ý kiến, không lắng nghe nhau, trêu đùa quá giới hạn,...)
+ Chia sẻ cách em đã ứng xử trong tình huống đó.
+ Đưa ra lời khuyên cho từng tình huống.
- GV mời đại diện các nhóm chia sẻ, nhận xét
? Em đã từng bất hoà với bạn nào bao giờ chưa? Vì sao lại xảy ra bất hoà đó? 
? Em cảm thấy như thế nào khi xảy ra bất hoà?
? Em đã làm gì khi gặp trường hợp đó?
? Em có cần đến trợ giúp của ai để giải quyết trường hợp đó không?


- GV động viên, khen ngợi.
- GV rút ra KL: Mỗi khi có mâu thuẫn, bất hoà xảy ra nó như 1 hòn đá nặng trĩu mà các em không thể mang mãi, các em cần tìm cách để gạt bỏ hoàn đá ấy bằng cách suy nghĩ tích cực, nghĩ tới điều tốt đẹp về nhau cùng bỏ qua những mâu thuẫn. Nếu các em không tự giải quyết được các mâu thuẫn, bất hoà đó các em có thể tham khảo ý kiến của bố mẹ, thầy cô….mọi người sẽ cho em lời khuyên, cách giải quyết đúng đắn.
- GV đưa bài thơ: Hòn đá (PP)
(Khuyến khích HS sáng tác thêm, nối thêm ý nghĩ không cần quá vần điệu)
	

- HS đọc gợi ý



- HS thảo luận nhóm 4.






- HS chia sẻ ý kiến. VD:

+ Em đã có lần bất hoà với Lan vì bạn ấy đã trêu em quá mức. Em đã giận Lan không nói chuyện, không đi học cùng bạn. Em thấy rất buồn. Sau đó em kể với mẹ, mẹ đã khuyên em nên thông cảm, góp ý thẳng thắn với bạn. Chiều hôm sau em chủ động gặp Lan nói chuyện và bày tỏ suy nghĩ của mình, Lan hiểu và xin lỗi em. Chúng em hiểu nhau, vui vẻ như xưa ạ.
- HS nhận xét, bổ sung ý kiến 
- HS lắng nghe









- HS đọc to bài thơ

	4. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để HS khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi HS bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV nêu yêu cầu HS tự làm một món quà hoặc một thông điệp yêu thương để gửi tới người bạn thân của em.
- Nhận xét sau tiết dạy, dặn dò về nhà.
	- HS vận dụng làm món quà nhỏ hoặc bưu thiếp gửi thông điệp yêu thương cho bạn.

- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm



__________________________________________________________________
Thứ Sáu ngày 21 tháng 11 năm 2025
Sáng					    Tiết 1: Toán
LUYỆN TẬP - TRANG 78
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.
1. Yêu cầu cần đạt về kiến thức
- Thực hiện được các phép trừ các số tự nhiên có nhiều chữ số (có nhớ không quá
ba lượt và không liên tiếp).
- Thực hiện được thao tác tư duy ở mức độ đơn giản.
- Giải quyết được một số vấn đề gắn với việc giải các bài toán có đến hai hoặc ba bước tính (trong phạm vi các số và phép tính đã học).
2. Yêu cầu cần đạt về năng lực, phẩm chất.
- Năng lực tự chủ, tự học: Biết tự giác học tập, làm bài tập và các nhiệm vụ được giao.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia tốt trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong hoạt động nhóm.
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác học tập, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- Máy soi, tivi, máy tính.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
+ Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức trò chơi để khởi động bài học.

+ Câu 1: Nêu cách đặt tính và cách tính ở phép trừ.





+ Câu 2:  80 000 – 50 000 = 
+ Câu 3: Đặt tính rồi tính: 6789 – 4321 


+ Câu 4: Đặt tính rồi tính: 94 878 - 9 869.
- GV Nhận xét, tuyên dương.

- GV dẫn dắt vào bài mới
	- HS tham gia trò chơi
+ Trả lời: 
Cách đặt tính: Viết số bị trừ ở trên, số trừ ở dưới sao cho các hàng thẳng cột với nhau. Viết dấu trừ ở bên trái số bị trừ và số trừ. Kẻ dấu gạch ngang dưới số trừ.
Cách trừ: Thực hiện trừ từ phải sang trái, bắt đầu từ cột hàng đơn vị.
80 000 – 50 000 =  30 000
[image: ]
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- HS lắng nghe.

	2. Luyện tập:
- Mục tiêu: 
- Thực hiện được các phép trừ các số tự nhiên có nhiều chữ số (có nhớ không quá
ba lượt và không liên tiếp).
- Thực hiện được thao tác tư duy ở mức độ đơn giản.
- Giải quyết được một số vấn đề gắn với việc giải các bài toán có đến hai hoặc ba bước tính (trong phạm vi các số và phép tính đã học).
- Cách tiến hành:

	Bài 1. Số? (Làm việc nhóm đôi)
	[bookmark: _Hlk137247668]Số 
ị trừ
	538 239
	347 287
	432 000
	?

	Số trừ
	27 018
	20 026
	?
	227 000

	Hiệu
	?
	?
	231 000
	452 000


H: Muốn tìm số trừ ta làm thế nào?
H: Muốn tìm số bị trừ ta làm thế nào?






- GV nhận xét, tuyên dương.
Bài 2: Tìm chữ số thích hợp: (Làm việc cá nhân)
	[image: ]
	[image: ]


- Đổi vở soát theo nhóm bàn trình bày kết quả, nhận xét lẫn nhau.
- GV Nhận xét, tuyên dương.
Bài 3: (Làm việc nhóm đôi) 
- GV yêu cầu các nhóm đọc đề và phân tích đề, tìm cách giải
- Gọi đại diện 1 nhóm đọc đề
- Gọi 1 nhóm phân tích đề bằng cách hỏi - đáp






- GV gọi đại diện các nhóm trình bày cách giải
- Mời các nhóm khác nhận xét
- Yêu cầu HS giải vào vở
- Nhận xét bài làm của HS trong vở





- GV nhận xét chung, tuyên dương.
Bài 4. (Làm việc nhóm 3) 
- Yêu cầu học sinh đọc đề, thảo luận nội dung bài toán
- Cả lớp làm bài vào vở: 



- Gọi HS nêu kết quả, HS nhận xét.

- GV nhận xét tuyên dương.

	

- Đọc nội dung bài tập


- Ta lấy số bị trừ trừ đi hiệu.
- Ta lấy hiệu cộng với số trừ
- Làm bài vào phiếu bài tập
	Số bị trừ
	538 239
	347 287
	432 000
	679000

	Số trừ
	  27 018
	 20 026
	201 000
	227 000

	Hiệu
	 511221
	327 261
	231 000
	452 000


- Đại diện nhóm trình bày trước lớp.
- Nhận xét
- HS lắng nghe rút kinh nghiệm.

- HS làm bài vào vở
	[image: ]
	[image: ]


-HS thực hiện

- Lắng nghe, rút kinh nghiệm.

- Nhóm đôi thực hiện

- Đọc đề
HS1: Đố bạn bài toán cho biết gì?
HS2: 5 bạn đi xem phim. Tiền vé đi của bốn bạn Mai, Nam, Việt và Roobot là 320 000 đồng. Tiền vé của Mi là 50 000 đồng. Rô – bốt đưa tờ tiền 500 000 đồng
HS2: Đố bạn bài toán hỏi gì?
HS1: Hỏi người bán vé phải trả  lại Rô – bốt bao nhiêu tiền? 
- Đại diện các nhóm nêu hướng giải bài toán
- Nhận xét
Bài giải
Tổng số tiền mua vé của 5 bạn là:
320 000 + 50 000 = 370 000 (đồng)
Số tiền người bán vé phải trả lại cho Rô – bốt là:
500 000 – 370 000 = 130 000 (đồng)
                Đáp số: 130 000 đồng
- Lắng nghe, rút kinh nghiệm.

- HS làm việc theo yêu cầu.
- Trình bày kết quả:
a) Số bé nhất sau khi xóa: 130 574
    Số lớn nhất sau khi xóa: 230 574
b) Hiệu của số lớn nhất và số bé nhất:
230 574 - 130 574 =  100 000
- HS nêu kết quả
- HS khác nhận xét.
- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	3. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức vận dụng bằng các hình thức như trò chơi, hái hoa,...sau bài học để học sinh vận dụng được cách sử dụng tiền
- Ví dụ: GV đưa ra một số tình huống mời lần lượt từng em trả lời.
1. Em mua cây bút chì 5000 đồng. Em đưa cho người bán 20 000 đồng. Vậy người bán phải trả lại cho em bao nhiêu?
2. Em mua một gói bánh 20 000 đồng và một gói kẹo 10 000 đồng. Vậy em phải trả cho người bán tất cả bao nhiêu tiền?
Ai trả lời nhanh, đúng sẽ được tuyên dương.
- Nhận xét, tuyên dương.
	- HS tham gia để vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.


- 4 HS xung phong tham gia chơi. 



-15 000 đồng.
-30 000 đồng


- HS lắng nghe để vận dụng vào thực tiễn.



------------------------------------------------
Tiết 2: Tiếng Việt
ĐỌC MỞ RỘNG
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.
1. Yêu cầu cần đạt về kiến thức
- Tìm đọc sách báo để có thêm những hiểu biết về các thành tựu của khoa học, công nghệ, viết được phiếu đọc sách theo mẫu.
- Phát triển năng lực ngôn ngữ.
- Biết vận dụng kiến thức từ bài học để vận dụng vào thực tiễn: Tự tin, mạnh dạn, biết trao đổi nhận xét trong giao tiếp.
2. Yêu cầu cần đạt về năng lực, phẩm chất
- Năng lực tự chủ, tự học: Tích cực học tập, tiếp thu kiến thức để thực hiện tốt nội dung bài học.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Tự tin, mạnh dạn, biết trao đổi nhận xét trong giao tiếp.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Nâng cao kĩ năng nói và nghe trong giao tiếp.
- Phẩm chất nhân ái: Thông qua bài học, biết trao đổi về những thông tin thú vị, bổ ích được nói đến trong câu chuyện đã đọc.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác trong học tập, trò chơi và vận dụng.
- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, phấn khởi trước giờ học.
+ Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức trò chơi: Hái hoa để khởi động bài học.
+ Câu 1: Kể tên những các thành tựu của khoa học mà em biết.
+ Câu 2: Kể tên những thành tựu của công nghệ mà em biết.
- GV nhận xét, tuyên dương
- GV dẫn dắt vào bài mới
	- HS tham gia trò chơi

+ Tiềm năng của các loại thuốc điều trị Covid 19,…
+ Máy bay không người lái,…

- HS lắng nghe.


	2. Hoạt động.
- Mục tiêu:
+ Tìm đọc sách báo để có thêm những hiểu biết về các thành tựu của khoa học, công nghệ, viết được phiếu đọc sách theo mẫu.
+ Phát triển năng lực ngôn ngữ.
- Cách tiến hành:

	2.1. Đọc sách báo viết về các thông tin khoa học và công nghệ 
Bài 1: Đọc sách báo viết về các thông tin khoa học và công nghệ
- GV HD HS dựa vào yêu cầu của bài tập để lựa chọn một câu chuyện về một trải nghiệm nào đó.
- GV giao nhiệm vụ cho HS suy nghĩ, thực hiện theo hướng dẫn.
- GV gợi ý: 
+ Đọc sách báo,… viết về các thông tin khoa học và công nghệ (các cuốn sách theo gợi ý trong SHS hoặc các sách báo khác. Có thể đọc lại các bài trong Tiếng Việt 3, tập 2: Rô – bốt ở quanh ta; Rô – bốt đang đến gần cuộc sống,…)
- Mời một số nhóm trình bày kết quả thảo luận.
- Mời HS khác nhận xét.
- GV nhận xét, tuyên dương, bổ sung.
	





- HS lắng nghe cách thực hiện.

- HS lắng nghe, suy nghĩ.



- HS lắng nghe và lựa chọn
- HS thảo luận theo nhóm 2.



- HS chia sẻ trước lớp 

- HS nhận xét bạn.


	2.2. Viết phiếu đọc sách theo mẫu.
Bài 2: Viết phiếu đọc sách theo mẫu. 
	PHIẾU ĐỌC SÁ
H

	Tên câu chuyện
	Tác giả
	Ngày đọc

	Nội dung chính:

	Lí do yêu thích câu chuyện:

	Mức độ yêu thích [image: ]


- GV yêu cầu HS đọc yêu cầu bài 2.
- GV giao nhiệm vụ làm việc theo nhóm 2: Viết lại câu chuyện vừa giới thiệu ở bài tập 1 của mình vào phiếu gợi ý.





- GV mời các nhóm trình bày kết quả.
- GV yêu cầu các nhóm khác nhận xét.
- GV nhận xét, tuyên dương HS
2.3. Trao đổi với bạn về những trải nghiệm được nói đến trong câu chuyện đã đọc 
Bài 3: Trao đổi với bạn về những kiến thức hoặc phát minh khoa học trong sách báo mà em đã đọc.
- GV tổ chức cho Hs làm việc nhóm 4:
+ Từng em chia sẻ, phát biểu ý kiến: những kiến thức hoặc phát minh khoa học được nói tới; những thông tin thú vị, bổ ích đối với bản thân;…
+ Các thành viên trong nhóm có thể nêu câu hỏi để hiểu rõ hơn sách báo bạn đã đọc hoặc hiểu rõ hơn những thông tin bạn chia sẻ 
- GV nhận xét chung, tuyên dương HS
	








- 1 HS đọc yêu cầu bài tập 2.
- Các nhóm làm việc theo yêu cầu.
+ HS ghi chép các thông tin cơ bản vào phiếụ đọc sách hoặc có thể trao đổi về nhân vật, năng khiếu của nhân vật trong câu chuyện theo nhóm.
+ HS chia sẻ trong nhóm, ghi vào phiếu đọc sách các thông tin cơ bản trong phiếu và những lí do yêu thích  câu chuyện.
- Đại diện nhóm trình bày.
- Các nhóm nhận xét cho nhau.
- Lớp theo dõi bổ sung.







- HS làm việc nhóm 4 trao đổi với các bạn về nội dung câu chuyện đã đọc 






- HS lắng nghe

	3. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Biết vận dụng kiến thức từ bài học để vận dụng vào thực tiễn: Tự tin, mạnh dạn, biết trao đổi nhận xét trong giao tiếp.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV trao đổi những về những hoạt động HS yêu thích trong bài
- GV cho HS thực hiện Kể với người thân về những những thông tin thú vị, bổ ích được nói đến trong câu chuyện đã đọc.
- GV- HS dưới lớp quan sát nhận xét.
- YC HS nói với người thân những cảm nhận của bạn nhỏ trong bài đọc Bầu trời mùa thu.
- GV nhận xét tiết dạy.
- Dặn dò bài về nhà.
	

- HS lắng nghe, thực hiện.


- HS nhận xét.
- HS lắng nghe và thực hiện


- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.



_______________________________

Chiều                                              Tiết 5: Toán (BS)
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT.
1. Yêu cầu cần đạt về kiến thức, kĩ năng.
- Thực hiện được các phép trừ các số tự nhiên có nhiều chữ số (có nhớ không quá
ba lượt và không liên tiếp).
- Thực hiện được thao tác tư duy ở mức độ đơn giản.
- Giải quyết được một số vấn đề gắn với việc giải các bài toán có đến hai hoặc ba bước tính (trong phạm vi các số và phép tính đã học).
- Phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học.
- Vận dụng bài học vào thực tiễn.
2. Yêu cầu cần đạt về năng lực, phẩm chất.
- Năng lực tự chủ, tự học: Biết tự giác học tập, làm bài tập và các nhiệm vụ được giao.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia tốt trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong hoạt động nhóm.
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.
- VBT
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động
GV yêu cầu học sinh nhắc lại lí thuyết
2. Luyện tập
Bài 1/80: (VBTT)
- GV yêu cầu HS làm vở bài tập 
- GV soi bài, nhận xét
-GV: Em đã vận dụng kiến thức nào để làm?
Bài 2/80: (VBTT)
- GV yêu cầu HS làm vở bài tập mẫu
- GV soi bài, nhận xét
- GV:Chốt đáp án đúng?
Bài 3/80: (VBTT)
- GV yêu cầu HS làm vở bài tập mẫu
- GV soi bài, nhận xét
- GV:Chốt đáp án đúng?
+ Em đã vận dụng kiến thức nào để làm?
Bài 4/80: (VBTT)
- GV yêu cầu HS làm vở bài tập mẫu
- GV soi bài, nhận xét
- GV:Chốt cách làm
3. Củng cố, dặn dò
- GV nhận xét tiết học, nhắc nhở HS ôn bài
	


- H đọc yêu cầu
- HS đổi chéo bài để nhận xét bạn
- HS chia sẻ


- H đọc yêu cầu
- HS đổi chéo bài để nhận xét bạn
- HS làm và chia sẻ bài


- H đọc yêu cầu
- HS đổi chéo bài để nhận xét bạn
- HS làm và chia sẻ bài


  

- H đọc yêu cầu
- HS đổi chéo bài để nhận xét bạn
- HS làm và chia sẻ bài






------------------------------------------------
Tiết 6: Hoạt động trải nghiệm
SINH HOẠT LỚP:
SINH HOẠT THEO CHỦ ĐỀ: MÓN QUÀ TẶNG THẦY CÔ
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù: 
- Học sinh chia sẻ cảm xúc, thể hiện khả năng của bản thân. Thực hiện những lời nói, hành động để thể hiện sự yêu thương với thầy cô.
[bookmark: _Hlk138192261]- Gắn kết tình bạn qua hoạt động cùng cả lớp.
- Học sinh cảm nhận diện được niềm tự hào khi mình và bạn có nhiều khả năng tham gia được nhiều việc.
- Đánh giá kết quả hoạt động trong tuần, đề ra kế hoạch hoạt động tuần tới.
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Bản thân tự tin chia sẻ cảm xúc về thông điệp yêu thương của mình được nhận từ thầy cô. 
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết tự hào về những việc làm của mình.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết chia sẻ, gắn kết tình bạn qua hoạt động cùng cả lớp.
- Phẩm chất nhân ái: Tôn trọng, yêu quý và cảm thông với bạn trước sự thể hiện khả năng bản thân.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có tinh thần chăm chỉ rèn luyện để xây dựng hình ảnh bản thân trước tập thể.
- Phẩm chất trách nhiệm: Có ý thức tôn trọng, biết ơn thầy cô giáo. Biết quan tâm và giúp đỡ bạn bè.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
+ Xây dựng kĩ năng quan sát , thực hành để nhận ra khả năng của bản thân - Cách tiến hành:

	- GV cho học sinh thể hiện một khả năng của em trước lớp.
Gợi ý: hát, múa, kể chuyện,... có nội dung về thầy, cô giáo để khởi động bài học. 
+ GV nêu câu hỏi: để học sinh cảm nhận khả năng của mình ?
+ Mời học sinh trình bày.
- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới.
	- HS lắng nghe.

- HS thực hiện yêu cầu.

	2. Sinh hoạt cuối tuần:
- Mục tiêu: Đánh giá kết quả hoạt động trong tuần, đề ra kế hoạch hoạt động tuần tới.
- Cách tiến hành:

	* Hoạt động 1: Đánh giá kết quả cuối tuần. (Làm việc theo tổ)
- GV mời lớp trưởng điều hành phần sinh hoạt cuối tuần: Đánh giá kết quả hoạt động cuối tuần. 
- Lớp trưởng lên điều hành nội dung sinh hoạt: Mời các tổ thảo luận, tự đánh giá kết quả kết quả hoạt động trong tuần:
+ Sinh hoạt nền nếp.
+ Thi đua của đội cờ đỏ tổ chức.
+ Kết quả hoạt động các phong trào.
+ Một số nội dung phát sinh trong tuần...
- Lớp trưởng mời Tổ trưởng các tổ báo cáo.
- Lớp trưởng tổng hợp kết quả và mời giáo viên chủ nhiệm nhận xét chung.
- GV nhận xét chung, tuyên dương. (Có thể khen, thưởng,...tuỳ vào kết quả trong tuần)
* Hoạt động 2: Kế hoạch tuần tới. (Làm việc nhóm 4 hoặc theo tổ)
 - GV yêu cầu lớp Trưởng (hoặc lớp phó học tập) triển khai kế hoạch hoạt động tuần tới. Yêu cầu các nhóm (tổ) thảo luận, nhận xét, bổ sung các nội dung trong kế hoạch.
+ Thực hiện nền nếp trong tuần.
+ Thi đua học tập tốt theo chấm điểm của đội cờ đỏ.
+ Thực hiện các hoạt động các phong trào.
- Lớp trưởng báo cáo kết quả thảo luận kế hoạch và mời GV nhận xét, góp ý.
- GV nhận xét chung, thống nhất, và biểu quyết hành động.
	

- Lớp trưởng lên điều hành phần sinh hoạt cuối tuần: Đánh giá kết quả hoạt động cuối tuần. 
- Mời các nhóm thảo luận, tự đánh giá kết quả kết quả hoạt động trong tuần.





- Các tổ trưởng lần lượt báo cáo kết quả hoạt động cuối tuần.


- Lắng nghe rút kinh nghiệm.


- 1 HS nêu lại  nội dung.


- Lớp Trưởng (hoặc lớp phó học tập) triển khai kế hoạt động tuần tới.


- HS thảo luận nhóm 4 hoặc tổ: Xem xét các nội dung trong tuần tới, bổ sung nếu cần.

- Một số nhóm nhận xét, bổ sung.
- Cả lớp biểu quyết hành động bằng giơ tay.

	3. Sinh hoạt chủ đề.
- Mục tiêu: 
+ Thực hiện những lời nói, hành động để thể hiện sự yêu thương với thầy cô.
+ Gắn kết tình bạn qua hoạt động cùng cả lớp.
- Cách tiến hành:

	Hoạt động 3: Trao và nhận thông điệp yêu thương nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20 – 11 (Làm việc chung cả lớp)
- GV mời HS đọc yêu cầu và gợi ý về cách thể hiện khả năng của bản thân.











- GV mời một số em thể hiện trước lớp.
- GV mời cả lớp nhận xét.
- GV gửi thông điệp yêu thương của mình đến HS
- GV nhận xét chung, tuyên dương khả năng chia sẻ cảm xúc của HS.
Hoạt động 4: Trò chơi Kết bạn (Làm việc chung cả lớp)
- Gv tổ chức hướng dẫn và cho HS chơi trò chơi Kết bạn:
+ Cho cả lớp đứng thành hai hàng dọc. Các thành viên ở hai hàng kết đôi, nắm tay nhau giơ lên tạo thành mái nhà và hát một bàu hát. 
+ Một thành viên thừa ra sẽ chạy từ cuối giữa hai hàng, lựa chọn một bạn bất kì để kết đôi, cùng nhau chạy lên đầu hàng. 
+ Người mới bị thừa ra tiếp tục hành động tương tự để tìm bạn kết đôi.
- Gv nhận xét, khen ngợi
- Mời một vài thành viên trong lớp chia sẻ cảm xúc gắn kết giữa các bạn trong lớp khi chơi trò chơi.
	


- 1 HS đọc yêu cầu. 

- HS trao hạc giấy yêu thương đã chuẩn bị từ tiết học trước tới thầy cô.
- Nói lời chúc mừng thầy, cô giáo nhân ngày 20 – 11.
[image: ]
- Một số HS lên thể hiện trước lớp.
- Cả lớp nhận xét bạn thể hiện.
- HS chia sẻ cảm xúc về thông điệp yêu thương của mình được nhận từ thầy cô. 

- Lắng nghe, rút kinh nghiệm.


- HS lắng nghe GV hướng dẫn cách chơi.
-  HS đứng thành hai hàng và tham gia chơi theo hướng dẫn của cô giáo.








- Một vài thành viên trong lớp chia sẻ cảm xúc gắn kết giữa các bạn trong lớp khi chơi trò chơi.

	5. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV nêu yêu cầu và hướng dẫn học sinh về nhà cùng trao đổi với người thân:
+ Những lời nói, hành động thể hiện sự yêu thương với thầy cô.
+ Chia sẻ những khó khăn với bạn bè.
 - Nhận xét sau tiết dạy, dặn dò về nhà.
	- Học sinh tiếp nhận thông tin và yêu cầu để về nhà ứng dụng với các thành viên trong gia đình.


- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
....................................................................................................................................


           Vĩnh Thuận, ngày  14 tháng 11 năm 2025
	
Kí duyệt của khối trưởng










Lương Thị Xuyến
	
Người thực hiện
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Phạm Thị Hải Yến














2


2








image1.png




image2.png




image3.png




image4.png
Goi vat, hién | Dimg ti ngir chi hogt | Tro chuyén, xung
tuong tunhién | dong, dic didm cia|ho voi vat, hién
biing nhitng tir | nguoi dé k&, ta vé vat, | tuong tw nhién nhw
ngir chi nguoi | hién tuong twnhién | véi ngudi
chim mimg, ri nhau vé
- mie (4o xanh, d6);
cdo cio A
gid gao
hat (ltia) niu, nhey
gi6 chi méch tin
vat vd, chao dao, | Ly vy tay chao lai:
ring phi lao khéng... chiu guc, ~ Lén man lén, lon
reo hat, chio mau 1én nhé!
chich ol e[ S Y]
Khuou, chio | - .o
béc d6m déng, trim ngém

mao, cu gay





image5.jpeg




image6.png




image7.png
T REt




image8.PNG
LT




image9.png




image10.wmf
180510

+

210365

  390875


image11.wmf
11000

 3000

  14000

+


image12.wmf

image13.wmf
9360

5460

 14820

+


image14.wmf
10072

 3580

  13652

+


image15.wmf
3246

4721

   7967

+


image16.wmf
47282

  2514

   49826

+


image17.wmf
139820

240134

   379954

+


image18.wmf
482824

420546

   903370

+


image19.wmf
82516

  4758

   87274

+


image20.wmf
82516

4758

 130096

+


image21.wmf
82516

  4758

   87264

+


image22.png




image23.png
O | [ Tophusn-Nh xustbinGibod X | [ Taphudn - Nhd xust bin Gibo & x |+

< C

() htosy/taphuan nbgdy/#/rsning-course-detail/ 10516152-0627-4cad-B20d- 196a0d3e54cT R B S

Iien hanh:

— Cho nuéc da vdo cde nuge b, rét nudc néng véo cée nuéc ¢ (hinh 1). Hay cho
biét nuéc & cdc ndo néng nhdt, nudic & cde ndo lgnh nhdt?

— Du dodn nhiét dd cta nudc & céc ndo cao nhét, & cdc ndo thdp nhét.

— St dung nhiét k& do nhiét do clia nuéc & mdi cdc va so sanh két qud vii du doan.

%5;

Tu két qud thi nghiém rat ra nhan xét.

@ - ®
Hinh 1

« <wns > » B QQXMmD 45

L e R O®B e o »lox

+




image24.png
O | & Taphuan- NnxustbinGiso o X

{8 Tap husn - Nha udtbin Giso . X | -

« C (@  https//taphuan.nxbgd.vn/#/training-course-detail/10516192-0627-4cad-820d-196a0d9e54c7 A

2. — Quan sat hinh 2 va cho biét nhigt ké ndo ding dé do nhigt do oo thé ngudri,
nhigt ké ndo ding dé do nhigt do khang khi.

aa

(a)

Ahist kd thug ngtin Nnist 6 iou

Co thé sl dung

may do nhit 4o d&

do nhiet 48 knong

i ngoai trol. Khi

\ do cin a8 may
b do & noi 1am mat,

¥hong kh I thong

~ 6t v otch it adt

4 - 5150 0m d&n 200 om.

Nhigt kG cin it k6 hérg ngoai
Hinh 2
~ Théo luan cach sii dung nhigt k do nhigt o oo thé ngubi va nhist o
khang khi trong p hoc.

2. Thyc hanh do nhigt do cothé béng nhiét k& dién t. Viét két qua theo don vi C.
So sanh nhigt do co'thé em v6i nhigt do oo thé cée ban va ndu nhan xét.

Thiehdl « ¢ 4625 > » B8 @ @ X
— Treo nniqmeer TR

@ % om o

+ L e RO E e L »ox

8




image25.png
€ Facebook

« 5 c

PPCT chia bai.docx ~

A Type here to search

x

Tap huén - Nha xuat ban Gido di X

Con geigioim.

con o e 8 sach.

 Embhay ndu bidu hign cla yéu a0 dng qus cis bl ranh rén
~ Hay by them cc biéu ien <1 i yeu Is0 ddng m em b

© Knam pha vi sao phai yéu lao dgng
Bc buyiin vé 1 b e b
Nhiing gigt mé hBi trén trin me

€5 b il g ot i, < b < 1 b v i gt e
loc b3 D < b nhidu g, g thiing a7 iy g s o8
i md e
bruye 46 lom vise im0 1m0
o Ay é .
dhia boo 65 me
an v mit mé
<5 bh <h. Nin
s mat me lic
néa cing e thay
cBaing s gt
b thicng me

lim C5 bi thing

n gitp mp b

. Quin 0
70 phl 1 ki 3.5 b ko i ol s ogn g, o con it
' o i g i They ng i b b o <t i o
81 i e i, i < 0 chis i me 13 i,

& < 2168 > D

bai soan mau LS.docx ~

@ taphuan.nxbgd.vn/#/training-course-detail/cae422ac-442e-4c39-a09b-7c009a04bf32

oo
oo

Tap huan - Nha xudt ban Gidod. X | +

Mot hom, b c5 m< nguét bon dén che. Mo 16 b rit chu déo, <3
56 v khdng quén tranh s e ohi. Théy vhy, ngudi ban 3t nge nhidn
vah

S cu gt i i v 4 513 g o it g
it iy .

Nguié mt nhin ngud ban mé, ca bé mim cudi trd I3

- i vt iot mé i e i 16 i 51

(TheoBaLe. Tt gquen ans, nenn i o,
1B Dan T, 20207

— Co'56 a2 thd hign tinh y2u 130 88ng i hé 1307 Nhng viee am cua cb b
4 dom ki 4 62

~ Thooem, vl sa0 phai y6u lao Gng?

Qe

(€ Nhan xét cac y kién duoi day:

TH
Chi nguti nghéo mai phai
| leoding

2

3 Luvilao déng é ding ohé et

O} X D

<, 26°C Nhigu may

Activate Windows

Go to Setting Vindows.
Show all X
Co 739 PM
A O S} b)) ENG
o @ % ) 7/1/2023 % ‘




image26.png
€ Facebook X Tap huan - Nha xuat ban Gido d. X [ Téap hudn - Nha xuét ban Gido d. X | + v = X

< > C @ taphuan.nxbgd.vn/#/training-course-detail/cae422ac-442e-4c39-a09b-7c009a04bf32

[R5
%
=}
©

@) Em déng tinh hodc khong dng tinh v viec 1am cua ban ndo diwdi day? O xivlitinh hudng
Wisao?

& Tcda Lan 8 e binh 5 motban td i trong hoc tp v eng e host
ong 4p 1. Lan bl cho Kién i Kien i hos o it o tham g e Host
deng t3p 96, ot 3 10ng 1ac 9. Nimg mor

8 ben Ja b cho Hoa v cho rdng mi
G Hos Khong chém ofi o déng
g i oz 9B

o i,

Néu 14 thanis
vibn wong 18
coa Lan, em
58 chon a7 |
Visao?

Em chus jaw don xong nhd cim thi ban hing x5m sang 1i chor chu i
< Y ——— - . E—— >

@ s g onin it b g vt s et |
khi tham gia cdc hoat ddng & udng. o0 gido khen Hing tich e

WS Wi A i Cg S @ tao dong oi gin sech, dep
bon husng ionivoi o Mioh by tqane, . K vang gy
o 38 1ot g 95| g 1o 93 ot
58 i i v e ding due e
e ———
\
) A Lop Hueng sdp tham gia w\
& Quinh knong chy Xuén do nhd frubng b chie.
a0 i g o e Hissng dmo phen odng mang cd,
| lemvise i os 68 rang i gian bing cia
\ g bun i
4
2 =
& < 2366 > » BB @ X D
Activate Windows
o . C ngs to acti Nindo
PPCT chia bai.docx ~ bai soan mau LS.docx ~ Show all X

A Type here to search M Si e - ﬁ e E| é 26°C Nhitumay ~ & [E® 7 <) ENG oM % ‘

7/1/2023





image27.wmf
43 508

26 371

  69 879

+


image28.wmf
56 709

48 145

 104 854

+


image29.wmf
12?3?

 ?4?5

  17819

+


image30.wmf
2?3?5

45?24

   7250?

+


image31.wmf
5839

 712

  6551

+


image32.wmf
548 393

 28 110

  576 503

+


image33.wmf
319 256

378 028

   697 284

+


image34.wmf
12334

  5485

   17819

+


image35.wmf
27385

45124

   72509

+


image36.png
may

gi6é

néng

mua

bao




image37.wmf
9367

3546

  5821

-


image38.wmf
84 370

63 946

  20 423

-


image39.wmf
438 589

235 072

  203 517

-


image40.wmf
648 390

382 547

  265 843

-


image41.wmf
36 724

  3 291

   33 433

-


image42.wmf
637 891

412 520

   225 371

-


image43.wmf
895 332

282 429

   612 903

-


image44.wmf
6789

4321

  2468

+


image45.wmf
94878

  9869

   85009

+


image46.wmf
6?2914

1237?6

  51?20?

-


image47.wmf
50751?

?27?30

  18?088

-


image48.wmf
642914

123706

  519208

-


image49.wmf
507518

327430

  180088

-


image50.png
RGO K ke




image51.png
noondn ol .l

-
,'i | i 8 \A M,T




image52.png




